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Chương I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.1. Tên chủ dự án đầu tư
Công ty TNHH công nghệ Raidon
- Địa chỉ văn phòng: Đường D1, KCN Yên Mỹ II, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông GAN, JIAN WEI
- Sinh ngày 01/07/1987                Quốc tịch: Trung Quốc
- Số Hộ chiếu: Ẹ7196393         Ngày cấp: 14/02/2023    Nơi cấp: Cục quản lý di dân quốc gia – Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa
- Chức vụ: Tổng giám đốc

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tòa nhà 4, căn hộ 11-2, khu B, Lingxiu Trường Giang, đường Jiugongmiao, quận Dadukou, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.
- Địa chỉ liên lạc: Đường D1, KCN Yên Mỹ II, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: …………….; Fax: ………………..; E-mail: .......................
- Giấy chứng nhận đầu tư số 4373502843 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp chứng nhận lần đầu ngày 15/02/2023, thay đổi lần thứ 2 ngày 04/10/2024.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0901067514 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên đăng ký lần đầu ngày 05/12/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 09/12/2024.

- Vị trí khu đất thực hiện dự án: Dự án “Nhà máy sản xuất - lắp ráp các sản phẩm động cơ Raidon III” của Công ty TNHH công nghệ Raidon được thực hiện tại đường D2, KCN Yên Mỹ II, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với diện tích khu đất thực hiện dự án là 60.000 m2. Vị trí tiếp giáp của khu đất thực hiện dự án thể hiện cụ thể như sau:
+ Phía Bắc: Giáp Nhà máy Tribeco miền Bắc (sản xuất nước giải khát).

+ Phía Nam: giáp tuyến đường nội bộ KCN Yên Mỹ II.

+ Phía Đông: Giáp tuyến đường D2, KCN Yên Mỹ II.

+ Phía Tây: Giáp tuyến kênh thu gom nước mặt trong KCN Yên Mỹ II.
Bảng 1.1: Toạ độ mốc ranh giới khu đất của đơn vị cho thuê nhà xưởng

	Điểm 
	X (m)
	Y (m)

	CN08-3
	2308860.106
	556360.816

	CN08-4
	2308792.825
	556510.378

	CN08-5
	2308459.173
	556360.283

	CN08-6
	2308526.453
	556210.723
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Hình 1.1. Hình ảnh vị trí thực hiện dự án
1.2. Tên dự án đầu tư
Nhà máy sản xuất - lắp ráp các sản phẩm động cơ Raidon III
- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: đường D2, KCN Yên Mỹ II, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
- Giấy chứng nhận đầu tư số 4373502843 do Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp chứng nhận lần đầu ngày 15/02/2023, thay đổi lần thứ 2 ngày 04/10/2024.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0901067514 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên đăng ký lần đầu ngày 05/12/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 09/12/2024.
- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư là Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng là Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1526/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan cấp Giấy phép môi trường của dự án theo quy định tại điểm a, khoản 4, điều 5 của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ là UBND tỉnh Hưng Yên.
- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án là loại hình dự án sản xuất công nghiệp.
- Quy mô của dự án đầu tư: Dự án có tổng vốn đầu tư là 482.704.940.000 (bốn trăm tám mươi hai tỷ bảy trăm linh bốn triệu chín trăm bốn mươi nghìn) đồng, nên theo quy định thì dự án thuộc nhóm B theo Luật đầu tư công.
- Yếu tố nhạy cảm về môi trường

Dự án được thực hiện với mục tiêu lắp ráp các loại máy dọn tuyết quy mô 30.000 sản phẩm/năm (tương đương 2.700 tấn/năm), máy xịt rửa quy mô 30.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.350 tấn/năm); lắp ráp các loại máy bơm áp lực quy mô 30.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.050 tấn/năm), máy xới đất quy mô 30.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.800 tấn/năm), máy cắt cỏ quy mô 30.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.350 tấn/năm); lắp ráp các loại máy phát điện quy mô 500.000 sản phẩm/năm (tương đương 30.000 tấn/năm); lắp ráp động cơ xăng 4 kỳ quy mô 500.0000 sản phẩm/năm (tương đương 10.000 tấn/năm); sản xuất các sản phẩm nhựa để lắp ráp và bảo dưỡng, bảo hành máy móc thiết bị của công ty sản xuất quy mô 628 tấn/năm. Dự án không có các công đoạn mạ; phủ màu bằng sơn hoặc hóa chất; làm sạch bằng hóa chất độc tại quy trình lắp ráp các loại máy phát điện nên dự án không thuộc loại hình sản xuất có nguy gây ô nhiễm môi trường quy định tại phụ lục II của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. Dự án có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nên theo quy định tại mục 2, phụ lục V, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP thì dự án được phân loại dự án nhóm III.
1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
1.3.1. Công suất của dự án đầu tư
Theo giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp và quyết đinh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất - lắp ráp các sản phẩm động cơ Raidon III” thì dự án được thực hiện với mục tiêu và công suất như sau:

- Mục tiêu:

+ Lắp ráp các loại máy bơm áp lực, máy phát điện, động cơ xăng 4 kỳ, máy dọn tuyết, máy xới đất, máy xịt rửa, máy cắt cỏ.

+ Sản xuất các sản phẩm nhựa để lắp ráp và bảo dưỡng, bảo hành máy móc, thiết bị của Công ty sản xuất .

- Quy mô, công suất: Tổng công suất sản xuất của Dự án là 1.150.000 các sản phẩm/năm, bao gồm:
+ Máy bơm áp lực: 30.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.050 tấn/năm);
+ Máy phát điện: 500.000 sản phẩm/năm (tương đương 30.000 tấn/năm);
+ Động cơ xăng bốn (04) kỳ: 500.000 sản phẩm/năm (tương đương 10.000 tấn/năm);
+ Máy dọn tuyết: 30.000 sản phẩm/năm (tương đương 2.700 tấn/năm);
+ Máy xới đất: 30.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.800 tấn/năm);
+ Máy xịt rửa: 30.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.350 tấn/năm);
+ Máy cắt cỏ: 30.000 sản phẩm/năm (tương đương 1.350 tấn/năm);
+ Sản xuất sản phẩm nhựa (phục vụ lắp ráp và bảo hành máy móc thiết bị công ty sản xuất): 628 tấn/năm.

Hiện tại chủ dự án đang lắp đặt 03 dây chuyền (03 dây chuyền sản xuất, lắp ráp là dây chuyền đôi với mỗi dây chuyền đôi gồm 02 dây chuyền đơn) để sản xuất, lắp ráp các loại máy bơm áp lực, máy phát điện, động cơ xăng 4 kỳ, máy dọn tuyết, máy xới đất, máy xịt rửa, máy cắt cỏ với quy mô lắp ráp đạt khoảng 862.500 sản phẩm/năm (75% công suất sản xuất, lắp ráp theo giấy chứng nhận đầu tư và quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường), bao gồm:
+ Máy bơm áp lực: 22.500 sản phẩm/năm (tương đương 787,5 tấn/năm);
+ Máy phát điện: 375.000 sản phẩm/năm (tương đương 22.500 tấn/năm);
+ Động cơ xăng bốn (04) kỳ: 375.000 sản phẩm/năm (tương đương 7.500 tấn/năm);
+ Máy dọn tuyết: 22.500 sản phẩm/năm (tương đương 2.025 tấn/năm);
+ Máy xới đất: 22.500 sản phẩm/năm (tương đương 1.350 tấn/năm);
+ Máy xịt rửa: 22.500 sản phẩm/năm (tương đương 1.012,5 tấn/năm);
+ Máy cắt cỏ: 22.500 sản phẩm/năm (tương đương 1.012,5tấn/năm);
Chủ dự án chưa lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ quá trình sản xuất các sản phẩm nhựa (phục vụ lắp ráp và bảo hành máy móc thiết bị công ty sản xuất). Do đó báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này chủ dự án chỉ lập cho quá trình sản xuất, lắp ráp khoảng 862.500 sản phẩm/năm, bao gồm: Máy bơm áp lực: 22.500 sản phẩm/năm (tương đương 787,5 tấn/năm); Máy phát điện: 375.000 sản phẩm/năm (tương đương 22.500 tấn/năm); Động cơ xăng bốn (04) kỳ: 375.000 sản phẩm/năm (tương đương 7.500 tấn/năm); Máy dọn tuyết: 22.500 sản phẩm/năm (tương đương 2.025 tấn/năm); Máy xới đất: 22.500 sản phẩm/năm (tương đương 1.350 tấn/năm); Máy xịt rửa: 22.500 sản phẩm/năm (tương đương 1.012,5 tấn/năm); Máy cắt cỏ: 22.500 sản phẩm/năm (tương đương 1.012,5tấn/năm). Khi nào chủ dự án lắp đặt thêm 01 dây chuyền đôi để sản xuất, lắp ráp các loại máy bơm áp lực, máy phát điện, động cơ xăng 4 kỳ, máy dọn tuyết, máy xới đất, máy xịt rửa, máy cắt cỏ và lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất các sản phẩm nhựa (phục vụ lắp ráp và bảo hành máy móc thiết bị công ty sản xuất) kèm các công trình bảo vệ môi trường đi theo thì chủ dự án sẽ tiến hành thực hiện việc cấp lại giấy phép môi trường của dự án.
1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
* Quy trình lắp ráp máy bơm áp lực
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Hình 1.2. Sơ đồ quy trình sản xuất, lắp ráp máy bơm áp lực

- Lắp thân bơm:
Động cơ truyền động, thân bơm đạt yêu cầu dược chuyển từ kho nguyên liệu về khu vực lắp ráp. Tại đây, công nhân sẽ lắp động cơ vào thân bơm sau đó chuyển tiếp sang công đoạn lắp khung máy.
- Lắp khung máy:
Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành lắp thân bơm đã gắn động cơ vào khung máy. Sau đó, sẽ được chuyển tiếp sang công đoạn lắp phụ tùng điện.
- Lắp phụ tùng điện:
Tại công đoạn này, sản phẩm sẽ được lắp thêm phụ tùng điện sau đó chuyển sang khu vực lắp bình xăng.
- Lắp bình xăng, kiểm tra áp lực:
Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành lắp bình xăng được nhập sẵn vào sản phẩm. Sản phẩm sau khi lắp ráp xong sẽ được đưa đi kiểm tra áp lực, độ kín. Dự án không sử dụng nước để kiểm tra mà sẽ dùng khí từ máy kiểm tra độ kín để thử áp lực và độ kín. Do vậy, quá trình này không làm phát sinh nước thải.
- Tra dầu động cơ:
Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành tra thêm dầu cho động cơ nhằm mục đích bôi trơn động cơ, hạn lực ma sát khi tiến hành chạy thử. Lượng dầu tra được tính toán vừa đủ cho công đoạn chạy thử.
- Chạy thử:
Công đoạn này được thực hiện trong phòng cách âm kín, Dự án sử dụng xăng cho hoạt động chạy thử nên sẽ làm phát sinh khí thải do hoạt động đốt xăng.
Sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được dẫn quay trở lại quy trình sản xuất để lắp ráp lại, sản phẩm đạt yêu cầu được đưa đi đóng gói, xuất kho.
- Đóng gói, xuất kho:
Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành đóng gói sản phẩm theo đúng quy cách. Ngoài ra, mỗi sản phẩm máy bơm áp lực được đóng kèm theo 01 hộp dầu bôi trơn, phục vụ cho quá trình sử dụng sản phẩm.
Sản phẩm sau khi đóng gói sẽ được chuyển vào kho, chờ ngày xuất cho khách hàng.
* Quy trình sản xuất, lắp ráp máy phát điện 
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Hình 1.3. Sơ đồ quy trình sản xuất, lắp ráp máy phát điện

- Lắp ráp roto, stato:
Cônh nhân sẽ tiến hành vận chuyển động cơ truyền động đạt yêu cầu từ khu vực kho về khu vực lắp ráp. Roto và stato sẽ được lắp vào động cơ truyền động, sau đó chuyển tiếp sang công đoạn lắp ráp bộ điện áp và chân đế chống rung.
- Lắp bộ điện áp, chân đế chống rung:
Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành lắp thêm bộ điện áp và chân đế chống rung cho sản phẩm.
- Lắp ráp khung máy:
Sau khi lắp ráp bộ điện áp, chân đế chống rung xong sản phẩm sẽ được chuyển đi lắp ráp khung máy. Tại công đoạn này, công nhân sẽ chuyển khung máy từ kho về cho lên băng chuyền và lắp chân đế chống rung cho sản phẩm.
- Gắn bulong chân trước:
Tại công đoạn này, công nhân sử dụng bulong để cố định chân và những vị trí đã lắp ráp phía trước.
- Lắp bộ giảm thanh, bulong chân sau, ống cao su dẫn nhiên liệu, ắc quy, phụ tùng điện, bình xăng:

Sau khi gắn bulong cố định phía trước xong, sản phẩm sẽ được lắp ráp thêm các chi tiết: bộ giảm thanh, gắn bulong cố định chân và những vị trí đã lắp đặt phía sau, lắp ống cao su dẫn nhiên liệu, ắc quy, phụ tùng điện và bình xăng để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh.
- Tra dầu động cơ:
Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành tra thêm dầu cho động cơ nhằm mục đích bôi trơn động cơ, hạn lực ma sát khi tiến hành chạy thử. Lượng dầu tra được tính toán vừa đủ cho công đoạn chạy thử.
- Chạy thử:
Công đoạn này được thực hiện trong phòng cách âm kín, dự án sử dụng xăng cho hoạt động chạy thử nên sẽ làm phát sinh khí thải do hoạt động đốt xăng. Quy trình chạy thử gồm 4 bước cơ bản như sau:
+ Bước 1: Khởi động máy.
+ Bước 2: Kiểm tra các thông số: hiệu điện thế hay điện áp, tần số hoạt động của máy phát điện, chỉ số áp suất nhớt, nhiệt độ của máy.
+ Bước 3: Thử tải:
Thử tải ở mức 25% trên tổng công suất hoạt động của máy phát điện.
Sau đó, thử tải ở mức 50% trên tổng công suất hoạt động của máy phát điện.
Tiếp theo thử tải ở mức 75% trên tổng công suất hoạt động của máy phát điện.
Để thử ở mức tải 100% công suất.
Đóng tải trở ở mức lên đến 110% công suất.
Sau cùng tắt máy phát điện đánh giá kết quả dựa trên các thông số vừa nhận được. Sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được dẫn quay trở lại quy trình sản xuất để lắp ráp lại. Sản phẩm đạt yêu cầu được đưa đi đóng gói, xuất kho.
- Đóng gói, xuất kho:

Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành đóng gói sản phẩm theo đúng quy cách. Ngoài ra, mỗi sản phẩm máy phát điện được đóng kèm theo 01 hộp dầu bôi trơn, phục vụ cho quá trình sử dụng sản phẩm.
Sản phẩm sau khí đóng gói sẽ được chuyển vào kho, chờ ngày xuất cho khách hàng.

* Quy trình sản xuất, lắp ráp động cơ xăng 4 kỳ
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Hình 1.4. Quy trình sản xuất, lắp ráp động cơ xăng 4 kỳ

Tại khu vực sản xuất này, dự án chỉ tiến hành lắp ráp các chi tiết với nhau, không thực hiện các công đoạn gia công như: khoan, cắt, tiện,… và không sử dụng keo gắn các chi tiết, nên quá trình này không làm phát sinh hơi keo.
- Lắp bulong, tay điều chỉnh tốc độ:
Động cơ truyền động (động cơ xăng 4 kỳ) nhập về đạt yêu cầu được cho lên truyền, sau đó được công nhân lắp bulong, tay điều chỉnh tốc độ vào thân động cơ.
- Lắp pit-tong, thanh kết nối, trục khủy:
Động cơ xăng sau khi lắp bulong, tay điều chỉnh tốc độ xong sẽ được đưa đi lắp ráp pit-tong, thanh kết nối và trục khủy.
- Lắp ráp trục cam, nắp máy:
Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành lắp trục cam, nắp máy cho sản phẩm.

- Lắp van, ga, bánh đà, bộ chế hòa không khí:
Tại công đoạn này, sản phẩm sẽ được lắp ráp thêm các chi tiết van, ga, bánh đà và bộ chế hòa khí. Sau đó sản phẩm sẽ được chuyển tiếp sang công đoạn lắp bộ giảm thanh.
- Lắp bộ giảm thanh, phụ kiện điện:
Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành lắp ráp thêm bộ giảm thanh, phụ kiện điện cho sản phẩm.
- Lắp bình xăng:
Sau khi lắp bộ giảm thanh, phụ kiện điện xong sản phẩm sẽ được lắp ráp thêm bình xăng để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh.
- Tra dầu:
Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành tra thêm dầu cho động cơ nhằm mục đích bôi trơn động cơ, hạn chế lực ma sát khi tiến hành chạy thử. Lượng dầu tra được tính toán vừa đủ cho công đoạn chạy thử.
- Chạy thử:
Công đoạn này được thực hiện trong phòng cách âm kín, dự án sử dụng xăng cho hoạt động chạy thử, nên sẽ làm phát sinh khí thải từ quá trình hoạt động động cơ của thiết bị. Chi tiết về quá trình chạy thử nghiệm được trình bày dưới đây tại Mục “Quy trình chạy thử nghiệm đối với các sản phẩm sau quá trình lắp ráp”.
Trong phòng thử nghiệm thiết kế tất cả 16 vị trí chạy thử, tại mỗi vị trí chạy thử dự án bố trí 01 đường ống thu gom khí thải phát sinh về hệ thống đường ống thu gom chung, sau đó dẫn qua thiết bị hấp phụ sử dụng màng lọc than hoạt tính, trước khi thoát ra ngoài môi trường.
Sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được dẫn quay trở lại quy trình sản xuất để lắp ráp lại. Sản phẩm đạt yêu cầu được đưa đi đóng gói, xuất kho.
- Đóng gói, xuất kho:
Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành đóng gói sản phẩm theo đúng quy cách. Ngoài ra mỗi sản phẩm động cơ xăng 4 kỳ được đóng kèm theo 01 hộp dầu bôi trơn, phục vụ cho quá trình sử dụng sản phẩm.
Sản phẩm sau khi đóng gói xong sẽ được chuyển vào kho, chờ ngay xuất cho khách hàng.
* Quy trình sản xuất, lắp ráp máy dọn tuyết, xới đất, cắt cỏ
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Hình 1.5. Quy trình sản xuất máy dọn tuyết, xới đất, cắt cỏ

- Bước 1: Lắp ráp cơ cấu chuyển động
+ Đặt các cấu thành của động cơ trên bệ giá.
+ Lắp ráp cơ cấu pít tông thanh chuyền, bộ giảm thanh, ắc quy: áp chốt vào pít tông và thanh chuyền, lắp vòng găng vào pít tông, lắp pít tông vào xi lanh, đo độ nhô ra của pít tông, lắp bộ giảm thanh, ắc quy.
- Bước 2: Lắp ráp nhóm thân máy:
+ Lắp các bạc lót trục khuỷu cùng các vít cấy.
+ Lắp ổ đỡ và đai ốc.
+ Ép các bạc lót trục cam để truốt các loại bạc này.
+ Ép các xi lanh đã có lắp các giăng chắn trước. Sau đó thân máy được kiểm tra độ kín bằng áp lực nước.
+ Lắp trục cam và chốt cho bánh răng trung gian.
+ Lắp trục khuỷu.
- Bước 3: Chạy thử
Công đoạn này được thực hiện trong phòng cách âm kín, dự án sử dụng điện cho hoạt động chạy thử.
Sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được dẫn quay trở lại quy trình sản xuất để lắp ráp lại. Sản phẩm đạt yêu cầu được đưa đi đóng gói, xuất kho.
- Bước 4: Đóng gói, lưu kho:
Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành đóng gói sản phẩm theo đúng quy cách. Sản phẩm sau khi đóng gói xong sẽ được chuyển vào kho, chờ ngay xuất cho khách hàng.
* Quy trình sản xuất, lắp ráp máy xịt rửa
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Hình 1.6. Quy trình sản xuất máy xịt rửa

- Bước 1: Lắp đường ống bơm, rửa và dây phun áp lực vào động cơ:
+ Gắn đầu bơm vào lỗ hở phía trên thân vòi phun. Giữ đầu bơm cố định bằng cách vít ốc vào đầu bơm.
+ Lắp dây phun áp lực, một đầu nối với đường ống, đầu còn lại lắp vào thân máy. Khi lắp dây phun với đường ống bơm, dây chuyền tự động mở chốt khóa gài rồi đầu dây được di chuyển vào lỗ hở phía dưới. Tương tự đầu thứ 2 của dây phun lắp vào phía sau máy khi đã mở khóa gài.
- Bước 2: Lắp ắc quy, tấm chắn bảo vệ và tay cầm.
- Bước 3: Chạy thử nghiệm thiết bị.
+ Công đoạn này được thực hiện trong khu vực ngoài trời, dự án sử dụng điện cho hoạt động chạy thử. Việc thử nghiệm đối với máy xịt rửa không sử dụng nước và chỉ chạy thử nghiệm đối với động cơ lắp đặt trong máy xịt rửa.
+ Sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ được dẫn quay trở lại quy trình sản xuất để lắp ráp lại. Sản phẩm đạt yêu cầu được đưa đi đóng gói, xuất kho.
- Bước 4: Đóng gói, lưu kho:
+ Tại công đoạn này, công nhân sẽ tiến hành đóng gói sản phẩm theo đúng quy cách. Sản phẩm sau khi đóng gói xong sẽ được chuyển vào kho, chờ ngay xuất cho khách hàng.
* Quy trình chạy thử nghiệm đối với các sản phẩm sau quá trình lắp ráp
Dự án hiện tại lắp đặt 03 dây chuyền sản xuất, lắp ráp các sản phẩm (bao gồm: máy bơm áp lực, động cơ xăng 4 kỳ, máy xịt rửa, máy phát điện, máy dọn tuyết, xới đất, cắt cỏ). Tại mỗi dây chuyền sản xuất, các sản phẩm sau khi hoàn thành công đoạn lắp ráp theo các quy trình vừa nêu sẽ được kiểm tra, chạy thử nghiệm tại các phòng thử nghiệm bố trí tại mỗi dây chuyền sản xuất.

Mỗi phòng thử nghiệm trong các dây chuyền sản xuất sẽ bố trí các khoang để công nhân tiến hành chạy thử nghiệm đối với tất cả các sản phẩm sau lắp ráp. Mỗi phòng thử nghiệm sẽ có tối đa 16 khoang để tiến hành kiểm tra, chạy thử nghiệm đối với từng sản phẩm. Mỗi khoang được bố trí 1 nhân công để tiến hành việc kiểm tra, chạy thử nghiệm sản phẩm.
Quy trình chạy thử nghiệm của sản phẩm sẽ được thực hiện như sau:
- Bước 1: Kết nối sản phẩm với thiết bị đo kỹ thuật thông qua các dây nối.

- Bước 2: Nạp nhiêu liệu sử dụng (xăng/khí) vào sản phẩm; xăng được nạp vào sản phẩm thông qua bình xăng mini; lượng nạp vào sẽ tương ứng với mỗi loại sản phẩm chạy thử nghiệm (trung bình đối với động cơ xăng 4 kỳ: 0,02 lít; máy phát điện: 0,02 lít; các sản phẩm khác: 0,001 lít).

- Bước 3: Tiến hành khởi động sản phẩm và chạy thử nghiệm ở các công suất khác nhau (được điều chỉnh thông qua thiết bị kiểm tra).

- Bước 4: So sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn sản xuất để đưa ra đánh giá phù hợp.

- Bước 5: Ngắt kết nối sản phẩm với thiết bị đo kỹ thuật; và sản phẩm được dán tem đã kiểm tra kỹ thuật để chuyển sang công đoạn đóng gói sản phẩm.

1.3.3. Sản phẩm của dự án
Sản phẩm của dự án là các loại máy dọn tuyết, máy xịt rửa, máy bơm áp lực, máy xới đất, máy cắt cỏ, máy phát điện, động cơ xăng 4 kỳ với số lượng và khối lượng sản xuất theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường này được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:
Bảng 1.2: Bảng tổng hợp sản phẩm dự án sản xuất hiện tại

	STT
	Tên sản phẩm
	Số lượng sản phẩm
	Khối lượng sản phẩm

	1
	Máy bơm áp lực
	22.500 sản phẩm/năm
	787,5 tấn/năm

	2
	Máy phát điện
	375.000 sản phẩm/năm
	22.500 tấn/năm

	3
	Động cơ xăng bốn (04) kỳ
	375.000 sản phẩm/năm
	7.500 tấn/năm

	4
	Máy dọn tuyết
	22.500 sản phẩm/năm
	2.025 tấn/năm

	5
	Máy xới đất
	22.500 sản phẩm/năm
	1.350 tấn/năm

	6
	Máy xịt rửa
	22.500 sản phẩm/năm
	1.012,5 tấn/năm

	7
	Máy cắt cỏ
	22.500 sản phẩm/năm
	1.012,5 tấn/năm


1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư
a. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu
Để thực hiện mục tiêu sản xuất và lắp ráp các loại máy dọn tuyết, máy xịt rửa, máy bơm áp lực, máy xới đất, máy cắt cỏ, máy phát điện, động cơ xăng 4 kỳ thì chủ dự án sử dụng động cơ truyền động, khung máy… Danh mục nguyên vật liệu sử dụng cho quá trình sản xuất hiện tại được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:
Bảng 1.3: Bảng danh mục nguyên vật liệu, hóa chất phục vụ quá trình hoạt động hiện tại của dự án
	TT
	Tên nguyên, nhiên, vật liệu
	Khối lượng (kg/năm)
	Khối lượng sản phẩm

(kg/năm)
	Nguồn

	I
	Sản xuất, lắp ráp máy bơm áp lực
	787.500
	

	1
	Động cơ truyền động
	384.930
	
	Trung Quốc

	2
	Khung máy
	20.346
	
	Việt Nam

	3
	Thân bơm
	225.459
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	4
	Bình xăng
	142.974
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	5
	Phụ tùng điện
	2.749
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	6
	Bộ phận nhựa
	40.693
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	7
	Dầu động cơ
	1.678
	
	Việt Nam

	8
	Chốt bulong
	1.5
	
	Việt Nam

	9
	Gioăng cao su
	293
	
	Việt Nam

	
	Tổng (I)
	819.123,5
	787.500
	

	II
	Sản xuất, lắp ráp động cơ xăng 4 kỳ
	7.500.000
	

	1
	Động cơ truyền động
	3.079.443
	
	Trung Quốc

	2
	Khung máy
	2.104.232
	
	Việt Nam

	3
	Phụ tùng điện
	4.313
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	4
	Rotor
	705.167
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	5
	Stator
	624.299
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	6
	Bộ điện áp
	362.287
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	7
	Chân đế chống rung
	1.402
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	8
	Bộ giảm thanh
	1.563
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	9
	Ống cao su
	755
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	10
	Thân bơm
	421.590
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	11
	Bình xăng
	113.215
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	12
	Ắc quy
	161.735
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	13
	Dầu động cơ
	13.977
	
	Việt Nam

	14
	Chốt bulong
	2,3
	
	Việt Nam

	15
	Gioăng cao su
	220,1
	
	Việt Nam

	
	Tổng (II)
	7.594.200,4
	7.500.000
	

	III
	Sản xuất, lắp ráp máy phát điện
	22.500.000
	

	1
	Động cơ truyền động

(Thân động cơ xăng 4 kỳ)
	4.888.005
	
	Trung Quốc

	2
	Tay điều chỉnh tốc độ
	55.357
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	3
	Pit-tông
	26151
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	4
	Thanh kết nối
	8310
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	5
	Trục khuỷu
	1.159.068
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	6
	Trục cam
	1.597.278
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	7
	Nắp máy
	397.884
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	8
	Van, ga
	305.867
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	9
	Bánh đà
	959.271
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	10
	Bộ chế hòa khí
	5.746.176
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	11
	Bộ giảm thanh
	574.341
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	12
	Bình xăng
	1.014.261
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	13
	Khung máy
	5.746.176
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	14
	Phụ tùng điện
	30.550
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	15
	Dầu động cơ
	13.978
	
	Việt Nam

	16
	Chốt bulong
	2
	
	Việt Nam

	17
	Gioăng cao su
	163
	
	Việt Nam

	
	Tổng (III)
	22.542.838
	22.500.000
	

	IV
	Sản xuất, lắp ráp máy dọn tuyết, máy xới tuyết, máy xịt rửa, máy cắt cỏ
	5.400.000
	

	1
	Động cơ truyền động
	2.566.202
	
	Trung Quốc

	2 
	Pít tông
	307.944
	
	Trung Quốc

	3
	Bộ giảm thanh
	41.059
	
	Trung Quốc

	4
	Ắc quy
	733.201
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	5
	Trục khuỷu
	879.841
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	6
	Phụ kiện khác
	824.120,1
	
	Việt Nam/Trung Quốc

	
	Tổng (IV)
	5.412.238,1
	5.400.000
	

	
	Tổng khối lượng nguyên vật liệu (I+II+III+IV)
	36.368.400
	36.187.500
	


* Đặc tính của một số loại nguyên liệu, hóa chất tại dự án:

· Dầu động cơ nhập về dự án được chứa trong thùng phuy sắt không gỉ dung tích 200 lít, và được bảo quản trong kho chứa dầu của Dự án. Khi tiến hành bơm dầu, công nhân sẽ chuyển 01 thùng phuy dầu từ kho dầu về khu vực trước của phòng chạy thử. Tại đây, dự án sẽ đặt 01 thiết bị bơm dầu tự động. Dầu từ thùng phuy sẽ được bơm cấp vào thiết bị bơm dầu này, sau đó theo đường ống bơm dẫn vào từng sản phẩm cần chạy thử trong phòng thí nghiệm. Quá trình bơm cấp này được thực hiện tự động.

· Xăng nhập về Dự án được chứa trong thùng phuy thép không gỉ, dung tích 170 lít và được bảo quản trong kho xăng của dự án. Khi cần thực hiện chạy thử, công nhân sẽ bơm xăng từ thùng phuy 170 lít sang bình chứa xăng nhỏ hơn (thép không gỉ) dung tích 10 lít. Các bình xăng mini này sẽ được chuyển vào phòng thử nghiệm, xăng được dẫn vào bình xăng của sản phẩm cần chạy thử thông qua đường ống dẫn được thiết kế phía đáy bình chứa xăng mini.
b. Nhu cầu về điện, nước của dự án
* Nhu cầu về điện:


Trong quá trình hoạt động của dự án, điện được sử dụng quá trình hoạt động của máy móc, thiết bị, hoạt động chiếu sáng, phục vụ trong các hoạt động văn phòng… với tổng lượng điện sử dụng vào khoảng 200.000 kwh/năm.
* Nhu cầu về nước:

- Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của công nhân: 
Hiện tại chủ dự án lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ quá trình sản xuất, lắp ráp các loại máy bơm áp lực, máy phát điện, động cơ xăng 4 kỳ, máy dọn tuyết, máy xới đất, máy xịt rửa, máy cắt cỏ với quy mô công suất đạt khoảng 75% công suất đã đăng ký trong giấy chứng nhận đầu tư. Do đó tổng số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án là khoảng 940 người. Lượng nước cấp sinh hoạt được tính toán dựa theo TCVN 13606:2023 – Chỉ tiêu cấp nước (vệ sinh, rửa tay chân) là 45 lít/người/ngày. Do đó lượng nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của 940 cán bộ công nhân làm việc tại dự án được tính như sau:
Q1 = 940 người x 45 (lít/người/ngày) = 42,3 (m3/ngày)
Nước dùng cho tưới cây được tính toán dựa theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng với định mức tưới cây là 3 lít/m2/ngày. Nước dùng cho rửa đường, sân bãi được tính toán dựa theo QCVN 01:2021 với định mức nước cấp cho rửa đường, sân bãi là 0,4 lít/m2/ngày
- Lượng nước cấp cho hoạt động tưới cây, rửa đường:
Q2 = (14.201,73 x 3) + (9.288,59 x 0,4) = 46.320,6 (lít/ngày) ~ 46,5 (m3/ngày)

- Nước cấp cho công tác PCCC: đối với nước cho công tác cấp nước cho PCCC được dự trữ trong các bể và chỉ sử dụng khi có sự cố.

- Nguồn cung cấp nước cho quá trình hoạt động của dự án là nguồn nước sạch của KCN Yên Mỹ II.
Nhu cầu tiêu thụ điện, nước của dự án được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 1.4: Nhu cầu tiêu thụ điện, nước của dự án
	STT
	Tên loại
	Đơn vị 
	Số lượng

	1
	Điện
	Kwh/năm
	200.000

	2
	Nhu cầu sử dụng nước
	m3/ngày
	88,8

	2.1
	Nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt của dự án
	m3/ngày
	42,3

	2.2
	Nước cấp cho tưới cây, rửa đường
	m3/ngày
	46,5

	2.3
	Nước sử dụng cho phòng cháy chữa cháy (dự trữ trong bể và chỉ sử dụng khi có hỏa hoạn)


1.5. Thông tin khác về dự án

1.5.1. Hiện trạng, quy mô các hạng mục công trình, danh mục máy móc thiết bị phục vụ quá trình hoạt động của cơ sở

a. Quy mô các hạng mục công trình


Dự án được thực hiện tại khu đất có diện tích 60.000 m2 tại đường D2, KCN Yên Mỹ II, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Để phục vụ quá trình hoạt động của dự án thì chủ dự án đã xây dựng các hạng mục công trình chính, công trình phụ trợ và các hạng mục cong trình bảo vệ môi trường. Danh mục các hạng mục công trình phục vụ quá trình hoạt động của dự án được chủ dự án thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 1.5: Diện tích các hạng mục công trình của Dự án

	TT
	Hạng mục công trình
	Diện tích xây dựng (m2)
	Ghi chú

	I
	Các công trình xây dựng
	23.784,34
	

	1.A
	Xưởng chính
	19.973,14
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	1.B
	Khu văn phòng+Nhà ăn+Nhà nghỉ ca cho chuyên gia
	3.500
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	2
	Nhà phụ trợ 1

- Phòng máy nén khí

- Kho chứa rác thông thường

- Kho chứa CTNHH
	152
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	3
	Nhà phụ trợ 2

- Kho nhiên liệu.

- Khi khí.

- Kho chứa chất thải rắn
	79,2
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	4
	Nhà trạm bơm + bể nước
	80
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	II
	Đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường
	725,34
	

	5
	Nhà bảo vệ 1
	41,62
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	6
	Nhà bảo vệ 2+ phòng trực PCCC
	80,45
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	7
	Trạm biến áp + máy phát điện
	119,5
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	8
	Trạm xử lý nước thải
	72
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	9
	Biển tên công ty + cột cờ
	18,6
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	10
	Đất vỉa hè
	393,17
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	11
	Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động thử nghiệm
	04
	Đã lắp đặt và hoạt động tốt

	II
	Công trình giao thông
	9.288,59
	Đã xây dựng và hoạt động tốt

	III
	Cây xanh
	14.201,73
	Đã trồng

	IV
	Đất dự trữ phát triển
	12.000
	

	
	Tổng (I+II+III+IV)
	60.000 
	


b. Máy móc thiết bị sử dụng cho quá trình hoạt động của cơ sở
Danh mục máy móc thiết bị hiện đang lắp đặt phục vụ quá trình hoạt động của dự án được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 1.6: Bảng dang mục máy móc, thiết bị phục vụ quá trình hoạt động của dự án

	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Năm sản xuất
	Công suất (kW)
	Tình trạng
	Nguồn gốc

	
	
	
	Theo ĐTM
	Đã lắp đặt
	
	
	
	

	1
	Máy nén khí
	Máy
	02
	02
	2022
	3
	Mới 100%
	Trung Quốc

	2
	Băng chuyền
	Băng
	02
	02
	2022
	5
	Mới 100%
	Trung Quốc

	3
	Máy đóng gói tự động
	Máy
	12
	12
	2022
	5
	Mới 100%
	Trung Quốc

	4
	Máy đóng gói bán tự động
	Máy
	04
	04
	2022
	3
	Mới 100%
	Trung Quốc

	5
	Xe nâng
	Xe
	06
	06
	2022
	5
	Mới 100%
	Trung Quốc

	6
	Máy phân tích chất lượng điện năng
	Máy
	01
	01
	2022
	1
	Mới 100%
	Trung Quốc

	7
	Máy đo độ cứng bề mặt điện tử
	Máy
	02
	02
	2022
	1
	Mới 100%
	Trung Quốc

	8
	Máy kiểm tra điện trở
	Máy
	01
	01
	2022
	2
	Mới 100%
	Trung Quốc

	9
	Máy đo màu quang phổ
	Máy
	01
	01
	2022
	2
	Mới 100%
	Trung Quốc

	10
	Thiết bị kiểm tra nguyên liệu
	Máy
	06
	06
	2022
	5
	Mới 100%
	Trung Quốc

	11
	Kính hiển vi
	Máy
	01
	01
	2022
	0,5
	Mới 100%
	Trung Quốc

	12
	Máy kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm
	Máy
	01
	01
	2022
	3
	Mới 100%
	Trung Quốc

	13
	Máy kiểm tra độ cứng
	Máy
	01
	01
	2022
	3
	Mới 100%
	Trung Quốc

	14
	Máy đo lường 3 tọa độ
	Máy
	02
	02
	2022
	3
	Mới 100%
	Trung Quốc

	15
	Máy kiểm tra độ kín của bơm
	Máy
	01
	01
	2022
	3
	Mới 100%
	Trung Quốc

	16
	Máy hiệu chuẩn
	Máy
	01
	01
	2022
	3
	Mới 100%
	Trung Quốc

	17
	Thiết bị phát hiện rò rỉ bình xăng
	Máy
	04
	04
	2022
	2
	Mới 100%
	Trung Quốc

	18
	Bình chứa xăng mini dung tích 10 lít
	Bình
	32
	32
	2022
	-
	Mới 100%
	Trung Quốc

	19
	Máy bơm dầu tự động
	Chiếc
	01
	01
	2022
	2
	Mới 100%
	Trung Quốc

	20
	Thiết bị tại phòng kiểm tra động cơ phòng thử nghiệm (Bàn kiểm sản phẩm)
	Chiếc
	64
	64
	2022
	4
	Mới 100%
	Trung Quốc

	21
	Dụng cụ, thiết bị cầm tay
	Chiếc
	200
	200
	2022
	-
	Mới 100%
	Trung Quốc

	23
	Thiết bị kiểm tra độ bền của máy phát điện
	Chiếc
	12
	12
	2022
	6
	Mới 100%
	Trung Quốc

	24
	Máy đúc nhựa
	Máy 
	12
	0
	2022
	20
	Mới 100%
	Trung Quốc

	25
	Quạt thông gió
	Máy
	27
	27
	2023
	1,5-30
	Mới 100%
	Việt Nam


1.5.2. Tiến độ thực hiện dự án

- Thực hiện thủ tục hành chính: Từ tháng 02/2023 đến tháng 12/2024;

- Lắp đặt máy móc, thiết bị và đưa dự án đi vào vận hành thử nghiệm: Từ tháng 01/2025 đến tháng 3/2025;

- Đưa dự án đi vào hoạt động chính thức: Từ tháng 4/2025.
1.5.3. Vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư của dự án là 482.704.940.000 (bốn trăm tám mươi tỷ bảy trăm linh bốn triệu chín trăm bốn mươi nghìn) đồng. Trong đó:
- Vốn góp để thực hiện dự án là 482.704.940.000 (bốn trăm tám mươi tỷ bảy trăm linh bốn triệu chín trăm bốn mươi nghìn), chiếm 100% tổng vốn đầu tư của dự án.
1.5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

Cơ cấu tổ chức quản lý và thực hiện dự án của Công ty như sau:
Bảng 1.7: Bảng nhu cầu lao động của Dự án

	TT
	Bộ phận
	Đơn vị
	Số lượng

	I
	Lao động gián tiếp 
	người
	150

	1
	Ban giám đốc
	người
	02

	2
	Bộ phận quản lý
	người
	20

	3
	Bộ phận văn phòng
	người
	128

	II
	Lao động trực tiếp
	người
	790

	Tổng cộng
	người
	940


- Công ty đảm bảo người lao động làm việc theo chế độ 01 ca 08 tiếng/ngày

- Số ngày hoạt động trong năm: 300 ngày

- Dự án sẽ tuyển lao động theo hình thức ký Hợp đồng lao động giữa Công ty và người lao động phù hợp với các quy định của luật pháp. Ưu tiên sử dụng lao động là người địa phương, được đào tạo để phù hợp với những vị trí làm việc theo sự phân công của ban Giám đốc.
Chương II
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
Theo Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì các nhiệm vụ trọng tâm cần đạt được là “Phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp nền tảng; công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường, phát thải các bon thấp. Tập trung xây dựng, phát triển hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ, hiện đại; ưu tiên phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; hình thành các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ”; “Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giảm phát thải các bon để hướng tới mục tiêu quốc gia giảm phát thải khí nhà kính ròng bằng “0” đến năm 2050”.


Theo Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì các nhiệm vụ “Giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại; Quản lý, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường; Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bền vững”.

Công ty TNHH Công nghệ Raidon được thực hiện tại đường D2, KCN Yên Mỹ II, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, không tiến hành đầu tư riêng lẻ ngoài KCN, không khai thác nước ngầm cho quá trình hoạt động của dự án nên dự án của Công ty là hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Quyết định số 489/QĐ-TTg và phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Quyết định số 611/QĐ-TTg.

Chủ dự án đã ký hợp đồng thuê đất số 42/HĐTLĐ/KCN-YMII với diện tích đất thuê là 60.000m2 đồng thời mục tiêu của dự án phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Yên Mỹ II. Do đó dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch của KCN. Đồng thời chủ đầu tư hạ tầng KCN đã lập và được được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép môi trường cho Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Yên Mỹ II" và dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Yên Mỹ II mở rộng” tại các Giấy phép môi trường số545/GPMT – BTNMT ngày 26/12/2023, Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2413/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 8 năm 2023.
2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường
- Môi trường nước: Lưu lượng nước thải sơ bộ xả thải vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN là 42,3 m3/ngày.

Chủ đầu tư hạ tầng KCN Yên Mỹ II đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đang hoạt động ổn định nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN với quy mô công suất xử lý là 3.000 m3/ngày đêm. Tổng lượng nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN Yên Mỹ II vào khoảng 400 m3/ngày.đêm. Toàn bộ lượng nước này được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Mỹ để xử lý đảm bảo quy định hiện hành trước khi thải ra ngoài môi trường. Đồng thời theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 của KCN thì các thông số ô nhiễm trong nước thải tại đầu ra hệ thống xử lý đều nằm trong giới hạn cho phép trước trước khi thải vào môi trường. Do đó khi dự án đi vào hoạt động thì với lưu lượng xả thải tối đa của dự án là 42,3m3/ngày đêm không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Mỹ do công suất xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Mỹ vẫn dư khả năng xử lý lượng nước thải tăng thêm từ quá trình hoạt động của dự án. 

- Môi trường không khí:

Quá trình sản xuất và lắp ráp các sản phẩm của dự án có làm phát sinh bụi, khí thải từ hoạt động thử nghiệm. Chủ dự án án lắp đặt 04 hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động thử nghiệm. Các công trình thu gom, xử lý bụi lắp đặt này đảm bảo thu gom và xử lý toàn bộ lượng bụi, khí thải phát sinh đảm bảo quy chuẩn của QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp = 0,8, Kv = 1), QCVN 20:2009/BTNMT trước khi thải ra ngoài môi trường. Do đó dự án hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường. 
Chương III

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa
[image: image13.bmp]
Hình 3.1. Sơ đồ phương án thu gom và thoát nước mưa chảy tràn của dự án

Nước mưa chảy tràn phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án gồm hai nguồn là nước mưa từ mái nhà xưởng và nước mưa chảy trên bề mặt sân đường. Nước mưa từ mái nhà xưởng được thu gom qua hệ thống máng thu gom trên mái sau đó theo hệ thống đường ống PVC D110mm đấu nối vào cống thu gom và thoát nước mưa chung của dự án. Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân đường được thu gom và thoát vào hệ thống cống thu gom và thoát nước mưa chung của dự án.

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn chung của dự án được bố trí quanh khu vực sân đường và khu đất thực hiện dự án, hệ thống được xây dựng ngầm bằng đường ống bê tông cốt thép D300mm, D400mm, D600mm, D800mm và D1000mm. Trên hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn được bố trí xong chắn rác và 39 hố ga lắng cặn để lắng toàn bộ lượng cặn bẩn, bụi bẩn có trong nước mưa chảy tràn trước khi đấu nối với hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn của KCN Yên Mỹ II qua 02 điểm đấu nối nước mưa tại khu vực hàng rào phía Nam khu đất thực hiện dự án. Nước mưa chảy tràn được đấu nối vào hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn của KCN theo phương thức tự chảy.

Tọa độ 02 điểm đấu nối nước mưa của dự án theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30:
Hố ga đấu nối nước mưa số 1 (X: 2308486.6, Y: 556279.77);

Hố ga đấu nối nước mưa số 2 (X: 2308514.96, Y: 556216.39).
Chiều dài của hệ thống đường ống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn của dự án được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 3.1: Bảng tổng hợp thông số của hệ thống đường ống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn
	STT
	Kết cấu đường ống
	Số lượng

	I
	Đường ống thu gom, thoát nước mưa
	1594m

	1
	BTCT D300mm
	27m

	2
	BTCT D400mm
	118m

	3
	BTCT D600mm
	124m

	4
	BTCT D800mm
	1227m

	5
	BTCT D1000mm
	98m

	II
	Hố ga lắng cặn
	39 hố


3.1.2. Thu gom, thoát nước thải
[image: image14.bmp]
[image: image15.jpg]Wl |

Wi
“ \

it (
[]| nNuGc THAI SINH HOAT
| CONG SUAT

W |

AL ahd

i riirimm!!!m
W(,?ﬁ

S
I nﬂ,mféf% ;L\\'

i

A
7 lHl"ﬂIII mum’j

deaddaaaiiss




[image: image16.jpg]ﬂwwm

-——j

\ v

& M
= =
//’4\ ’

’/ "”/ ! ”

’ V\&’f/ > ., ..n
— ,.anl/lnw nmveua!
Jﬂul! \\G’:’?Iﬂﬁ#!l'f kY
‘ P

?I" \»l'u!w

S
\

ng

U

A

: \
negh g{ J

; i “'.»c :

{

L
1




[image: image17.jpg]1
o o>
S =

r
y
4

[ —~ d o 2
Lk.,,\‘ S~ .;yy\yy\“w\ \\ 7 > /IIf , ) q.,,
/[ 21 - ‘lﬁpﬁa‘.\ﬂﬂmﬁuﬂﬂ, e -, = i¢= , T = M
,“,14,/1’4/% VO TR RN Y 7N IL. A\ — . .rrvl_r|r E 1 r

wg\ivtlﬂlllu.‘ — T





[image: image18.jpg][
E
E
| 3
|3
=
u
B
=
| 2

) >N

Yén M

7

H.




[image: image19.jpg]NN SN

v/\:\/;;f' 2 >3

R
s

T MMMVJ« =

é///‘//

SR

ANEER TR

»-20

LS r /J*l JM&Q
}/MMW HiPng
. H. Yén My







[image: image20.jpg]17 Mar 2025 at 13:58:28

o
Ligen

4

A MY
X. Trung Hwng

™

|






[image: image21.jpg]" X. Trung Hung





[image: image22.jpg]



[image: image23.jpg]17 Mar 2025 at 13:54:49
Hwng Yén

H. Yén My

Viet Nam










Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước thải của dự án
- Hệ thống đường ống thu gom nước thải

Trong quá trình hoạt động của dự án, nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh được thu gom qua đường ống nhựa PVC D110 dẫn về các bể tự hoại bố trí ngay dưới các nhà vệ sinh, nước thải từ khu vực nhà ăn được thu gom qua đường ống nhựa PVC D110 dẫn về bể tách dầu mỡ đặt ngay dưới khu vực nhà bếp.
Nước thải từ bể tách dầu mỡ, bể tự hoại được thu gom theo hệ thống đường ống HDPE DN50mm, HDPE DN200mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án để xử lý đảm bảo tiêu chuẩn của KCN Yên Mỹ II.
- Hệ thống đường ống thoát nước thải
Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý bởi hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo quy định của KCN Yên Mỹ II được dẫn theo hệ thống đường ống HDPE DN200mm dẫn về 01 hố ga đấu nối nước thải với hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Mỹ II.

- Điểm xả nước thải sau xử lý

Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ được thu gom và bơm dẫn về 01 hố ga đấu nối nước thải của dự án vào hố ga thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Mỹ II. Hố ga đấu nối nước thải nằm tại khu vực hàng rào phía Nam khu đất thực hiện dự án. Hố ga đấu nối nước thải được Công ty xây dựng đảm bảo nước thải không thấm, rò rỉ vào môi trường đất, phía trên được bố trí nắp đậy để đảm bảo nước mặt không chảy vào hố.
Thông số kỹ thuật của hệ thống đường ống thu gom và thoát nước thải được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu sau:

Bảng 3.2: Bảng thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và thoát nước thải
	TT
	Thông số của hệ thống
	Chiều dài hệ thống
	Vật liệu chế tạo

	I
	Đường ống thu gom nước thải

	1
	Đường ống HDPE DN50mm thu gom nước thải từ bể tự hoại, bể tách dầu mỡ về hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án
	90 m
	Nhựa HDPE

	2
	Đường ống HDPE DN200mm thu gom nước thải từ bể tự hoại, bể tách dầu mỡ về hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án
	475 m
	Nhựa HDPE

	II
	Đường ống thoát nước thải

	1
	Đường ống thoát nước thải HDPE DN200mm
	10 m
	Nhựa HDPE


3.1.3. Xử lý nước thải
a. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ

- Bể tự hoại

Trong quá trình hoạt động, chủ dự án đã đầu tư xây dựng 08 bể tự hoại với tổng thể tích 64 m3 (03 bể tự hoại thể tích 15 m3/bể, 02 bể tự hoại thể tích 05 m3, 03 bể tự hoại thể tích 03m3/bể) để xử lý sơ bộ nước thải phát sinh từ các nhà vệ sinh trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án:

Hình 3.3. Hình ảnh bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt

Giai đoạn 1: Ngăn 1(Điều hòa, lắng, phân hủy sinh học)

Nước thải sinh hoạt phát sinh ra được hệ thống đường ống thu gom nước thải thu gom lại bể tự hoại. Đầu tiên nước thải được chuyển vào ngăn 1 của bể, ngăn 1 thực hiện việc điều hòa nồng độ các chất trong nước thải, lắng các chất cặn xuống đáy ngăn đồng thời dưới tác động của vi sinh vật yếm khí, quá trình phân hủy được diễn ra, nồng độ các chất ô nhiễm: BOD, COD, N, P… được giảm đi đáng kể.

Giai đoạn 2: Ngăn 2 (Lắng, phân hủy sinh học)

Nước thải sau khi được xử lý một phần tại ngăn 1 được chuyển qua ngăn 2. Tại đây các chất cặn được lắng xuống, các chất ô nhiễm tiếp tục được hệ vi sinh vật yếm khí phân hủy tiếp. Tiếp theo nước thải được chuyển sang ngăn 3.

Giai đoạn 3: Ngăn 3 (Lắng)

Nước thải sau khi được lắng và xử lý yếm khí tại 2 ngăn 1 và ngăn 2 được chuyển sang ngăn 3 để lắng. Tại đây các cặn chất còn lại trong nước thải được lắng xuống đáy bể còn nước trong được thoát ra ngoài bể dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án.


- Bể tách dầu mỡ

Trong quá trình hoạt động, chủ dự án đã đầu tư xây dựng 01 bể tách dầu mỡ thể tích 05m3 để xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn trước khi dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án.





Hình 3.4. Hình ảnh bể tách dầu mỡ nước thải nhà ăn


Nước thải phát sinh từ khu vực nhà ăn được thu gom dẫn về bể tách dầu mỡ. Đầu tiên nước thải được chuyển qua song chắn rác để tách bỏ hết lượng rác thô có trong nước thải nhà ăn. Sau khi tách rác xong, nước thải được chuyển vào bể tách dầu mỡ. Tại bể tách dầu mỡ, dầu mỡ có khối lượng nhẹ hơn các phân tử nước, cặn bẩn nên nổi lên phía trên ngăn lắng cặn bẩn, cặn bẩn nặng lắng xuống dưới đáy ngăn còn nước trong được chảy ngầm phía dưới của các ngăn lắng cặn bẩn ra ngoài bể.


Nước thải nhà ăn sau khi tách dầu mỡ xong sẽ được thu gom cùng với nước thải xử lý sơ bộ sau bể tự hoại dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án.

b. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung
Để xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án thì chủ dự án đã đầu tư xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung với quy mô công suất xử lý 85m3/ngày đêm với công nghệ xử lý là công nghệ vi sinh. Đơn vị thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung là Công ty TNHH Thương mại và Giải pháp kỹ thuật I-Green. Sơ đồ lưu trình công nghệ xử lý của hệ thống được trình bày cụ thể như sau:

Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án


















Hình 3.5. Hình ảnh sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án
Thuyết minh quy trình

- Bể gom

Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, bể tách dầu mỡ được thu gom dẫn về bề gom nước thải của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Bể gom nước thải có tác đụng chứa nước thải và chuẩn bị nước thải cho quá trình xử lý tập trung.
- Bể điều hòa

Nước thải từ bể gom được bơm nước thải bơm lên bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Tại bể điều hòa, hệ thống sục khí phía dưới đáy bể tiến hành sục giúp điều hòa lưu lượng, nồng độ các thông số ô nhiễm trong nước thải cũng như ngăn ngừa mùi hôi phát sinh. Sau khi điều hòa xong, nước thải được bơm lên bể thiếu khí
- Bể thiếu khí

Trong nước thải, có chứa các hợp chất Nito và Photpho, những hợp chất này cần được loại bỏ khỏi nước thải. Ở bể thiếu khí xảy ra quá trình khử Nitơ. Quá trình khử Nitơ được thực hiện bởi các chủng vi sinh vật dị dưỡng sử dụng Nitrate làm chất nhận điện tử trong điều kiện thiếu khí có mặt chất hữu cơ. Quá trình khử Nitơ bao gồm nhiều giai đoạn chuyển hóa Nitrate thành khí N2 thông qua các chất trung gian:

[image: image6.png]NO; — NO; — N,0 — N,




Quá trình khử Nitơ được thực hiện bởi nhiều chủng vi khuẩn với những khả năng khác nhau. Một số chủng vi khuẩn có thể thực hiện tất cả các giai đoạn chuyển hóa Nitrate thành khí N2 trong khi một số khác chỉ có thể chuyển Nitrate thành Nitrite. Một phần chất hữu cơ đồng thời bị oxy hóa trong quá trình khử khử Nitơ, ví dụ như Acid Acetic với vai trò nguồn Carbon:

[image: image7.png]0,2NO; + H™ + 0,125CH;C00™ — 0,1N; + 0,225H,0 + 0,125C0, + 0,125HCO3




Tại bể thiếu khí, methanol được bổ sung vào để bổ sung dinh dưỡng (methanol) cho quá trình sinh trưởng và phát triển của hệ vi sinh vật thiếu khí đồng thời máy bơm chìm khuấy trộn được lắp đặt nhằm đảm bảo sự đảo trộn đồng đều giữa nước thải và bùn hoạt tính. Nước thải sau khi xử lý qua bể thiếu khí xong được chảy tràn sang bể hiếu khí.
- Bể hiếu khí

Ở bể hiếu khí xảy ra quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ và quá trình Nitrate hóa. Phương trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ:

[image: image8.png]Aerobic heterotrophs
Chat hiru co + Oxy ——————— CO, + H,0 + AH




Quá trình Nitrate hóa chuyển hóa Ammonia thành Nitrate. Về ý nghĩa thì đây là bước đầu tiên để khử Nitơ trong nước thải. Quá trình Nitrate hóa gồm 2 giai đoạn được thực hiện bởi các vi khuẩn tự dưỡng N trong điều kiện hiếu khí. Cụ thể:

 Ammonia bị oxy hóa thành Nitrite bởi chủng vi khuẩn Nitrosomonas

[image: image9.png]Nitrosomonas
NH] + 1,50, —— 2H" + H,0 + NO3




 Nitrite bị oxy hóa thành Nitrate bởi chủng vi khuẩn Nitrobacter

[image: image10.png]Nitrobacter
NO3 + 0,50, ——— NO3




Bể hiếu khí có hệ thống đĩa phân phối bọt khí tinh với chức năng vừa cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí, vừa đảo trộn hiệu quả nước thải và bùn hoạt tính.  Ngoài ra bể được bổ sung thêm giá thể vi sinh dạng sợi nhằm tăng diện tích tiếp xúc giữa vi sinh và vi chất, làm tăng hiệu suất xử lý. Nước thải sau khi xử lý qua bể hiếu khí thì một phần nước thải được bơm hồi lại bể xử lý thiếu khí để xử lý lại, một phần được chảy tràn sang bể lắng.

- Bể lắng

Tại bể lắng diễn ra quá trình phân tách bùn thải với nước. Dưới tác dụng của trọng lực, bùn hoạt tính có trọng lượng lớn hơn các phân tử nước được lắng xuống đáy bể, phần nước trong nổi lên trên được được chảy sang bể khử trùng.
Bùn hoạt tính dưới đáy bể một phần được bơm tuần hoàn trở lại bể thiếu khí, phần bùn dư được bơm về bể chứa bùn và định kỳ chủ dự án thuê đơn vị có đủ chức năng đến hút đi xử lý theo đúng quy định.

- Bể khử trùng

Tại bể khử trùng, nước thải được bể dung hóa chất khử trùng (NaOCl) đê khử trùng hết các vi sinh vật có hại trong nước thải. Trong quá trình khử trùng thì hệ thống phân phối khí dưới đáy bể sẽ sục khí và giúp đảo trộn đều hóa chất khử trùng với nước thải. Sau khi khử trùng xong, nước thải được bơm chuyển sang bể xả thải.
- Bể xả thải

Bể xả thải có tác dụng chứa nước thải sau quá trình xử lý và xả qua hệ thống đường ống vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Mỹ II.
* Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung
Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung được thể hiện cụ thể trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 3.3: Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án
	STT
	Danh sách thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Bể gom nước thải
+ Kích thước dài x rộng x cao: 2600x2600x2800mm
+ 02 bơm nước thải (01 bơm hoạt động, 01 bơm dự phòng) Lưu lượng Q = 9.6 m3/h; Cột áp H = 5 mH2O; Công suất: 0.4 kW/ 3phase/ 380V/ 50Hz
+ Vật liệu: Bê tông cốt thép, trát xi măng chống thấm
	Bể
	1

	2
	Bể điều hòa

+ Kích thước dài x rộng x cao: 5500x2600x2800mm

+ Vật liệu: Bê tông cốt thép, trát xi măng chống thấm

+ 02 bơm nước thải (01 bơm hoạt động, 01 bơm dự phòng) Lưu lượng Q = 9.6 m3/h; Cột áp H = 5 mH2O; Công suất: 0.4 kW/ 3phase/ 380V/ 50Hz

+ 01 hệ thống phân phối khí dưới đáy bể
	Bể
	1

	3
	Bể thiếu khí
+ Kích thước dài x rộng x cao: 5500x2000x2800mm
+ 01 máy khuấy chìm công suất 0.4kW/ 380V/3phase
+ Vật liệu: Bê tông cốt thép, trát xi măng chống thấm
	Bể
	1

	4
	Bể hiếu khí
+ Kích thước dài x rộng x cao: 5500x3500x2800mm

+ Vật liệu: Bê tông cốt thép, trát xi măng chống thấm

+ 02 bơm nước thải (01 bơm hoạt động, 01 bơm dự phòng) Lưu lượng Q = 9.6 m3/h; Cột áp H = 5 mH2O; Công suất: 0.4 kW/ 3phase/ 380V/ 50Hz

+ 02 máy thổi khí (01 máy hoạt động, 01 máy dự phòng) Lưu lượng Q = 3.5 - 3.8 m3/phút; Cột áp H  = 3.5 mH2O; Công suất P = 4 kW/50Hz/380V/3phase

+ 01 hệ thống phân phối khí dưới đáy bể
	Bể
	1

	5
	Bể lắng
+ Kích thước dài x rộng x cao: 3500x2800x2800mm
+ 02 bơm bùn (01 bơm hoạt động, 01 bơm dự phòng) Lưu lượng Q = 9.6 m3/h; Cột áp H = 5 mH2O; Công suất: 0.4 kW/ 3phase/ 380V/ 50Hz

+ Vật liệu: Bê tông cốt thép, trát xi măng chống thấm

+ 02 bơm bùn
	Bể
	1

	6
	Bê khử trùng

+ Kích thước dài x rộng x cao: 1800x1000x2800mm
+ Vật liệu: Bê tông cốt thép, trát xi măng chống thấm

+ 02 bơm nước thải (01 bơm hoạt động, 01 bơm dự phòng) Lưu lượng Q = 9.6 m3/h; Cột áp H = 5 mH2O; Công suất: 0.4 kW/ 3phase/ 380V/ 50Hz
	Bể
	1

	7
	Bể chứa bùn

+ Kích thước dài x rộng x cao: 1800x1600x2800mm
+ Vật liệu: Bê tông cốt thép, trát xi măng chống thấm
	Bể
	1

	8
	Bể xả thải

+ Kích thước dài x rộng x cao: 1000x1000x1000mm
+ Vật liệu: Bê tông cốt thép, trát xi măng chống thấm
	Bể
	1

	9
	Bồn chứa Methanol

+ Dung tích chứa: 500 lít
+ Vật liệu: Nhựa PVC

+ 01 bơm định lượng
	Bồn
	1

	10
	Bồn chứa NaOH

+ Dung tích chứa: 500 lít
+ Vật liệu: Nhựa PVC

+ 01 bơm định lượng
	Bồn 
	1

	11
	Bồn chứa NaOCl

+ Dung tích chứa: 500 lít

+ Vật liệu: Nhựa PVC

+ 01 bơm định lượng
	Bồn
	1


* Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung

Trong quá trình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, chủ dự án sử dụng Methanol, NaOH, NaOCl cho quá trình xử lý nước thải với định lượng sử dụng hóa chất của hệ thống lần lượt là Methanol 19 kg/ngày hay 5700 kg/năm, NaOH 2,6 kg/ngày hay 780 kg/năm, NaOCl 0,425 kg/ngày hay 127,5 kg/năm.
* Định mức tiêu hao năng lượng của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung

Trong quá trình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung thì chủ dự án sử dụng điện để cấp cho quá trình hoạt động của các máy sục khí, bơm nước thải, bơm bùn, bơm định lượng hóa chất với định mức tiêu hao năng lượng của hệ thống là 155 Kwh/ngày.

* Chế độ vận hành của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung

- Hệ thống được vận hành theo mẻ
Trước khi vận hành, người vận hành cần được trang bị về an toàn trong sử dụng thiết bị, bảo hộ lao động. Công tác chuẩn bị hàng ngày được yêu cầu trước khi hệ thống đi vào vận hành như liệt kê ở dưới.
- Những công việc kiểm tra toàn bộ hệ thống cần làm:
+ (1) Kiểm tra tủ điện điều khiển (bao gồm: đèn 3 pha, công tác chuyển mạch, đèn báo của từng thiết bị).

+ (2) Kiểm tra hiện trạng của thiết bị động lực (máy thổi khí, bơm chìm, bơm cạn, bơm định lượng) tất cả các công việc nên được kiểm tra cẩn thận.
- Các công việc chi tiết để khởi động nguồn cho hệ thống: Các mục đo (vôn kế, ampe kế, đèn báo trên tủ điện điều khiển) phải được kiểm tra đạt ở vôn kế yêu cầu, đủ 3 pha hay không. Sau đó, tất cả các thiết bị mới được cho khởi động.

Hiện trạng các thiết bị nên kiểm tra lại cẩn thận trong suốt quá trình vận hành. Nếu có tiếng ồn bất thường từ thiết bị, đèn báo trên tủ điện, người vận hành cần kiểm tra ngay lỗi và tìm ngay giải pháp giải quyết. Trường hợp lỗi ngoài tầm kiểm soát, người vận hành cho ngừng hoạt động toàn bộ hệ thống bằng cách nhấn nút tắt “emergency stop” trên tủ điện.

* Tiêu chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Mỹ II

Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Mỹ II phải đảm bảo tiêu chuẩn sau:
Bảng 3.4: Bảng tiêu chuẩn đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN Yên Mỹ II

	STT
	Thông số ô nhiễm đặc trưng của

nước thải
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn của 

KCN Yên Mỹ II

	1
	Nhiệt độ
	0C
	40

	2
	pH
	-
	5,5 – 9

	3
	Màu
	Pt/Co
	50

	4
	BOD5
	mg/l
	50

	5
	COD
	mg/l
	150

	6
	TSS
	mg/l
	100

	7
	As
	mg/l
	0,05

	8
	Hg
	mg/l
	0,005

	9
	Pb
	mg/l
	0,1

	10
	Cd
	mg/l
	0,05

	11
	CrVI
	mg/l
	0,05

	12
	CrIII
	mg/l
	0,2

	13
	Cu
	mg/l
	2

	14
	Zn
	mg/l
	3

	15
	Ni
	mg/l
	0,2

	16
	Mn
	mg/l
	0,5

	17
	Fe
	mg/l
	1

	18
	Tổng xianua
	mg/l
	0,07

	19
	Tổng phenol
	mg/l
	0,1

	20
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	5

	21
	Sunfua
	mg/l
	0,2

	22
	Florua
	mg/l
	5

	23
	Amoni
	mg/l
	5

	24
	Tổng N
	mg/l
	20

	25
	Tổng P
	mg/l
	4

	26
	Clorua
	mg/l
	500

	27
	Clo dư
	mg/l
	1

	28
	Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ
	mg/l
	0,05

	29
	Tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ
	mg/l
	0,3

	30
	Tổng PCB
	mg/l
	0,003

	31
	Coliform
	Vi khuẩn/100ml
	3.000

	32
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	mg/l
	0,1

	33
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	mg/l
	1,0


3.1.4. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
a. Công trình thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình chạy thử nghiệm máy móc, thiết bị dự án sản xuất, lắp ráp
Hiện tại chủ dự án lắp đặt 03 dây chuyền (03 dây chuyền đôi, mỗi dây chuyền đôi gồm 02 dây chuyền đơn) để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm máy bơm áp lực, máy phát điện, động cơ xăng 4 kỳ, máy dọn tuyết, máy xới đất, máy xịt rửa, máy cắt cỏ đồng thời chủ dự án lắp đặt 03 buồng thử nghiệm cho 03 dây chuyền sản xuất và 01 buồng thử nghiệm chung cho toàn bộ dự án. Do đó để giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh từ quá trình thử nghiệm thì chủ dự án đã lắp đặt 04 hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải đi kèm (03 hệ thống xử lý cho 03 buồng thử nghiệm lắp đặt trên 03 dây chuyền sản xuất và 01 hệ thống xử lý cho 01 buồng thử nghiệm chung cho toàn bộ dự án) với công suất xử lý của mỗi hệ thống là 40.000 m3/giờ, công nghệ xử lý của hệ thống là công nghệ hấp phụ. Đơn vị thi công, lắp đặt hệ thống là Công ty TNHH Thương mại và giải pháp kỹ thuật I-Green. Quy trình công nghệ thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình chạy thử được trình bạy cụ thể như sau:


Hình ảnh các hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình chạy thử nghiệm máy móc, thiết bị dự án sản xuất, lắp ráp











Hình 3.6. Hình ảnh sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình chạy thử nghiệm máy móc, thiết bị dự án sản xuất, lắp ráp

Thuyết minh

Bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm máy móc, thiết bị dự án sản xuất, lắp ráp được hệ thống chụp hút lắp đặt tại buồng thử nghiệm thu gom lại sau đó dẫn qua hệ thống đường ống thu gom bụi, khí thải về tháp hấp phụ bằng than hoạt tính. Tại tháp hấp phụ bằng than hoạt tính bụi, khí thải được di chuyển qua các khay lọc bằng than hoạt tính và được các khay lọc bằng than hoạt tính hấp phụ lại còn không khí sạch đảm bảo quy định của QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kp = 0,8, Kv = 1) và QCVN 20:2009/BTNMT được quạt hút hút và thải ra ngoài môi trường qua đầu ra ống thoát khí.

* Định mức thay thế than hoạt tính của hệ thống

Trong quá trình hoạt động của hệ thống thì để đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống thì chủ dự án định kỳ 06 tháng/lần tiến hành thay thế lớp màng lọc than hoạt tính trong mỗi hệ thống xử lý với lượng than hoạt tính thay thế, thải bỏ vào khoảng 1470 kg/lần thay. Tổng lượng than hoạt tính thay thế, thải bỏ của 04 hệ thống vào khoảng 11760 kg/năm.

* Định mức tiêu hao điện năng

Định mức tiêu hao năng lượng của mỗi hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình chạy thử nghiệm máy móc, thiết bị dự án sản xuất, lắp ráp là khoảng 360 Kwh/ngày.
* Thông số kỹ thuật của hệ thống
Thông số kỹ thuật của mỗi hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình chạy thử nghiệm máy móc, thiết bị dự án sản xuất, lắp ráp được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:
Bảng 3.5: Bảng Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình chạy thử nghiệm máy móc, thiết bị dự án sản xuất, lắp ráp
	TT
	Các hạng mục thiết bị
	Thông số kỹ thuật

	1
	Chụp hút
	- Vật liệu: Thép không gỉ.

	2
	Đường ống thu gom bụi, khí thải
	- Đường ống tôn mạ kẽm, kích thước 850 x 500 mm; 1350 x 600mm; 800 x 600mm; 600 x 600mm

	3
	Quạt hút
	- Công suất: 45 kW.

- Lưu lượng: 40.000 m3/giờ/hệ thống.

	4
	Tháp hấp phụ
	- Vật liệu: Thép SS400

- Kích thước: 3,6 x 1,8 x 2,5 (m)
- Màng lọc than hoạt tính: 16 lớp chia thành 02 hàng; độ dày mỗi lớp 50mm

	5
	Ống thoát khí thải
	- Số lượng 1/hệ thống.

- Vật liệu: Thép SS400.

- Kích thước: D1.000 x H = 3.000 (mm) (so với mái nhà xưởng)
- Lỗ lấy mẫu: 110x110 (mm)



* Chế độ vận hành hệ thống


Hệ thống được cài đặt chế độ tự động hoạt động mặc định. Các thiết bị được thiết kế để hoạt động hoàn toàn tự động, liên tục với nhau và phù hợp với chu trình xử lý của hệ thống. Ở chế độ hoạt động (công nhân bật công tắc quạt hút sang vị trí ON tại từng nhánh của hệ thống thu gom và xử lý khí thải), quạt hút thu khí về theo đường ống dẫn khí dẫn về tháp hấp phụ bằng than hoạt tính để xử lý. Khi kết thúc ca/hết giờ làm việc, bật công tắc quạt hút sang vị trí OFF để dừng hoạt động của toàn bộ hệ thống.
* Quy chuẩn áp dụng đối với bụi, khí thải sau hệ thống xử lý trước khi thải vào môi trường

Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình chạy thử nghiệm máy móc, thiết bị dự án sản xuất, lắp ráp tại buồng thử nghiệm được thu gom và xử lý đảm bảo quy định của QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kp=0,8, Kv= 1) và QCVN 20:2009/BTNMT trước khi thải vào môi trường và được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:
Bảng 3.6: Bảng giới hạn nồng độ thông số ô nhiễm đầu ra của hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình chạy thử nghiệm máy móc, thiết bị dự án sản xuất, lắp ráp
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	180

	2
	n-heptan
	mg/Nm3
	2000


3.1.5. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
Trong quá trình hoạt động, thành phần, khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được thể hiện chi tiết dưới đây:
Bảng 3.7: Bảng khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại dự án
	TT


	Chất thải
	Đơn vị
	Số lượng
	Phương án thu gom, 

xử lý

	I
	Chất thải rắn sinh hoạt

	1
	Rác thải sinh hoạt
	Tấn/năm
	141
	+/ Hàng ngày công nhân vệ sinh tiến hành vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong khuôn viên dự án về khu lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt của dự án để lưu giữ tạm thời

+/ Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom, vận chuyển toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt của dự án đi xử lý theo đúng quy định.

	II
	Chất thải rắn sản xuất

	1
	Bùn thải từ bể tự hoại, bể tách dầu mỡ, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung
	Kg/năm
	44.000
	+/ Sau mỗi ca làm việc công nhân tiến hành vận chuyển toàn bộ lượng chất thải rắn sản xuất do bộ phận mình phát sinh về khu lưu giữ chất thải thông thương để lưu giữ tạm thời

+/ Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị thu gom xử lý có đủ chức năng.

	2
	Bao bì giấy, thùng carton phát sinh từ hoạt động văn phòng
	Kg/năm
	360
	

	3
	Bao gói nguyên liệu, sản phẩm
	Kg/năm
	3700
	

	4
	Sản phẩm lỗi, hỏng
	Kg/năm
	180.900
	



Hình 3.7. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải sinh hoạt, khu lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường của dự án
* Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

- Thiết bị lưu chứa: Chủ dự án trang bị các thùng chứa rác chuyên dụng bằng nhựa HDPE, có nắp đậy gồm 08 thùng 20 lít đặt tại khối nhà văn phòng, xưởng chính, 02 thùng 50 lít đặt tại nhà ăn; 02 xe đẩy thu gom rác 500l đựng CTR SH đặt tại khu lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt của dự án.
- Khu vực lưu chứa: Chủ dự án bố trí khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 25,6 m2 (tại nhà phụ trợ số 2). Khu lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt được xây dựng cao dáo, sàn được đổ bê tông xi măng kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch, mái được đổ bê tông để che nắng, mưa, phía ngoài được bố trí cửa ra vào. Hàng ngày công nhân vệ sinh sẽ tiến hành vận chuyển toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom được tại các thùng chứa rác đặt tại khu vực nhà văn phòng, xưởng chính, nhà ăn chuyển về khu lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt để lưu giữ tạm thời. Chủ dự án đã hợp đồng với Công ty TNHH phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên định kỳ đến thu gom và vận chuyển toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt tại dự án đi xử lý theo đúng quy định.
* Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường
- Thiết bị lưu chứa: Chủ dự án trang bị 02 thùng chứa rác chuyên dụng có nắp đậy trong đó 01 thùng chứa chất thải rắn thông thường có khả năng tái chế và 01 thùng chứa chất thải rắn thông thường không có khả năng tái chế.
- Khu vực lưu chứa: Chủ dự án bố trí khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường có diện tích 40 m2 (tại nhà phụ trợ số 1). Khu lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường được xây dựng cao dáo, sàn được đổ bê tông xi măng kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch, mái được đổ bê tông để che nắng, mưa, phía ngoài được bố trí cửa ra vào. Chủ dự án đã hợp đồng với Công ty TNHH môi trường Ngân Anh định kỳ đến thu gom và vận chuyển toàn bộ lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường tại dự án đi xử lý theo đúng quy định.

3.1.6. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại


Hình 3.8. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải nguy hại của dự án
- Khối lượng, thành phần chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành của dự án theo thực tế hoạt động của dự án được chủ dự án thể hiện chi tiết như sau:

Bảng 3.8: Bảng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án
	TT
	Chất thải
	Đơn vị
	Số lượng
	Phân loại

	1
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	Kg/năm
	25
	Chất thải nguy hại

Mã số: 16 01 06

	2
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	Kg/năm
	1.700
	Chất thải nguy hại

Mã số: 18 02 01

	3
	Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác
	Kg/năm
	1.200
	Chất thải nguy hại

Mã số: 17 02 04

	4
	Pin, ắc quy thải
	Kg/năm
	120
	Chất thải nguy hại

Mã số: 19 06 01

	5
	Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải
	Kg/năm
	1.300
	Chất thải nguy hại

Mã số: 18 01 03

	6
	Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải
	Kg/năm
	500
	Chất thải nguy hại

Mã số: 18 01 02

	7
	Than hoạt tính thải (trong buồng hấp phụ) đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải
	Kg/năm
	11.760
	Chất thải nguy hại

Mã số: 12 01 04

	
	Tổng
	Kg/năm
	16.605
	


- Thiết bị lưu chứa: Chủ dự án trang bị các thùng chứa rác chuyên dụng bằng nhựa HDPE, có nắp đậy gồm 05 thùng loại 120l/thùng.

- Khu vực lưu chứa: Chủ dự án bố trí 01 khu vực lưu giữ chất thải ngy hại có diện tích 32m2 (tại nhà phụ trợ số 1). Khu lưu giữ chất thải nguy hại được xây dựng cao dáo, sàn được đổ bê tông xi măng kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch, mái được đổ bê tông để che nắng, mưa, phía ngoài được bố trí cửa ra vào. Bên trong khu lưu giữ chất thải nguy hại được bố trí rãnh thu, hố thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng để phòng ngừa, ứng phó với sự cố xảy ra đối với sự cố rò rỉ, đồ tràn chất thải nguy hại dạng lỏng. Phía ngoài khu lưu giữ chất thải nguy hại được dán biến báo ngang tầm nhìn của mọi người; các thiết bị lưu trữ chất thải nguy hại được dán biển cảnh báo có hình tam giác đều, nền tam giác màu vàng, viền đen tương ứng với tính chất của loại chất thải và ý nghĩa cảnh báo theo TCVN 6707:2009.
Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được chủ dự án thuê Công ty TNHH môi trường Ngân Anh định kỳ đến thu gom, vận chuyển và đưa đi xử lý theo đúng quy định.
3.1.7. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ chủ yếu từ quá trình chạy thử nghiệm, quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án.
- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Giới hạn tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình sản xuất và vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án được trình bày như sau:

Bảng 3.9: Bảng giá trị giới hạn cho phép của tiếng ồn và độ rung
	STT
	Thông số ô nhiễm đặc trưng
	QCVN 24:2016/

BYT

(dBA)
	QCVN 26:2010/

BTMT

(dBA)
	QCVN 27:2016/

BYT

(m/s2)
	QCVN 27:2010/

BTNMT
(dBA)
	Biện pháp giảm thiểu

	1
	Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sản phẩm
	-
	70
	1,4
	60
	+ Tất cả các xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động

+ Bố trí thời gian cho phương tiện vận chuyển ra vào dự án một cách hợp lý

+ Trồng cây xanh trong khuôn viên dự án

	2
	Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền 01
	85
	-
	-
	60
	+ Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn
+ Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho cán bộ công nhân viên

+ Lắp đặt đệm chống ốn, chống rung cho hệ thống máy
+ Bố trí lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất một cách hợp lý để giảm thiểu tiếng ồn phát sinh



	3
	Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền 02
	85
	-
	-
	60
	

	4
	Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền 03
	85
	-
	-
	60
	

	5
	Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ buồng thử nghiệm chung của dự án
	85
	-
	-
	60
	


3.1.8. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành


Trong quá trình hoạt động của dự án thì các sự cố có thể xảy ra như sự cố cháy nổ; sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất; sự cố đối với hệ thống thu gom và xử lý hơi hóa chất phát sinh từ các máy nhuộm, kho thuốc nhuộm và bể điều tiết nước thải; sự cố xảy ra đối với hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải lò hơi. Để phòng ngừa, ứng phó với các sự cố xảy ra thì chủ dự án áp dụng các biện pháp sau:

* Các biện pháp phòng chống cháy nổ

Để phòng ngừa, ứng phó với sự cố cháy nổ xảy ra từ quá trình hoạt động của dự án thì chủ dự án trang bị và lắp đặt các bình chữa cháy cầm tay vào các vị trí trong khu vực thực hiện dự án theo đúng quy định đồng thời chủ dự án cũng đầu tư lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước chữa cháy tại khu vực nhà xưởng sản xuất để kịp thời cung cấp nước khi có hỏa hoạn xảy ra. Chủ dự án đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy cầm tay, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn. Chủ dự án đã được Phòng cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy số 246/TD-PCCC ngày 08 tháng 7 năm 2024.
- Hệ thống báo cháy tự động

+ 01 tủ trung tâm báo cháy 100 kênh lắp đặt tại phòng trực điều khiển chống cháy

+ Lắp đặt đầu báo cháy khói, đầu báo cháy nhiệt, đầu báo cháy tia chiếu Beam và tổ hợp chuông, đèn, nút ấn báo cháy

- Hệ thống chữa cháy bằng nước

+ Trạm bơm cấp nước chữa cháy được thiết kế theo QCVN 02:2020/BCA, gồm:
02 máy bơm chữa cháy tua bin trục đứng động cơ có thông số làm việc: Q=102,5 l/s, H = 82 m.c.n;
01 máy bơm bù áp chữa cháy động cơ điện có thông số làm việc: Q = 1,25 l/s, H = 95 m.c.n;
01 bể dự trữ nước chữa cháy có khối tích 891 m3
+ Lắp đặt trụ nước chữa cháy, trụ tiếp nước chữa cháy, các họng nước chữa cháy vách tường D50 mm kèm theo tủ bảo quản gồm van khóa, lăng và cuộn vòi chữa cháy đồng bộ với các đầu phun Sprinkler quay lên, quay xuống.

- Hệ thống hút khói

+ Tại tầng 01 của nhà xưởng chính 1A: Lắp đặt 12 quạt hút khói hướng trục có lưu lượng Q = 65.000 m3/giờ, H = 700 PA;

+ Tại tầng 02 của Nhà xưởng chính 1A: Lắp đặt 10 quạt hút khói hướng trục có lưu lượng Q = 65.000 m3/giờ, H = 700 PA;

+ Tại tầng 02 của nhà văn phòng + nhà ăn số 1B: Lắp đặt 01 quạt hút khói hướng trục có lưu lượng Q = 40.000 m3/giờ, H = 400 PA;

+ Đường ống hút khói làm bằng thép mạ kẽm dày 1,2 mm và được bảo vệ bằng hệ thống Sprinkler được bố trí bên trên và bên dưới ống;

+ Quạt hút khói đặt trong nhà được bọc bảo vệ bằng vách chống cháy EI45;

+ Quạt hút khói liên động với hệ thống báo cháy tự động và có cơ cầu điều khiển bằng tay;

+ Quạt hút khói có nguồn dự phòng từ máy phát điện.

- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn.
- Hệ thống lao thông báo và hướng dẫn thoát nạn

- Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

* Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất

Trong quá trình hoạt động của dự án, để phòng ngừa, ứng phó với sự cố rò rỉ dầu mỡ, hóa chất thì chủ dự án áp dụng các biện pháp sau:
- Công ty đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật của các can, thùng phuy đựng xăng dầu, phương tiện vận tải và lập phương án ứng cứu sự cố.

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống an toàn của kho chứa hóa chất đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật, an toàn.

- Kho chứa nhiên liệu (xăng, dầu) rất dễ cháy nên Công ty lưu giữ nhiên liệu tại khu vực riêng được xây dựng tường chống cháy REI150 và cách xa khu vực sản xuất của Công ty và các nguồn phát sinh nhiệt, kho chứa nguyên, nhiên liệu, thành phẩm.

- Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức độ nhỏ: Loại bỏ tất cả các nguồn đánh lửa, thông gió khu vực rò rỉ. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trước khi tiến hành xử lý, thu hồi xăng dầu tràn đổ bằng các biện pháp khác nhau: sử dụng cát, các vật tư thấm dầu như phao quây thấm dầu, tấm thấm dầu, gối thấm dầu, cuộn thấm dầu để thấm hút, hay sử dụng bơm bơm hút dầu để hút dầu tràn, … thì tiến hành sử dụng chất thấm hút dầu chuyên dụng để làm sạch bề mặt. 

- Khi tràn đổ, rò rỉ trên diện rộng: Hủy bỏ tất cả các nguồn đánh lửa, thông gió khu vực rò rỉ hoặc tràn, mang thiết bị phòng hộ cá nhân phù hợp, cô lập khu vực tràn đổ, nghiêm cấm người không có nhiệm vụ vào khu vực tràn đổ nhiên liệu. Chuẩn bị các phương án phòng cháy và chữa cháy. Lên phương án bảo vệ khu vực sự cố, ngăn ngừa xăng dầu loang rộng và thực hiện các phương án thu hồi xăng dầu tràn. Yêu cầu sự hỗ trợ từ các lực lượng ứng phó địa phương gần nhất: Cơ quan PCCC tỉnh Hưng Yên, bệnh viện gần nhất.

Khi xảy ra sự cố, hệ thống điện sẽ được ngắt ngay lập tức tại khu vực xảy ra sự cố để tránh hiện tượng cháy nổ có thể xảy ra.

Phụ trách kho phải báo động sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu vực xảy ra sự cố, nếu có người bị nạn phải tiến hành sơ cứu rồi di chuyển ngay lập tức nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và chuyển đến cơ sở y tế.

Tập hợp những người được phân công nhiệm vụ và đã được đào tạo về xử lý sự cố hóa chất tại hiện trường tràn đổ, nắm tình hình chung và triển khai hoạt động xử lý.

Trang bị đầy đủ cho công nhân trước khi tiến hành xử lý sự cố. Huy động phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố đã được trang bị vào quá trình thực hiện xử lý. Hàng năm, công ty tổ chức diễn tập sự cố tràn đổ nhiên liệu để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống của người lao động trong trường hợp xảy ra sự cố.

* Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với khu vực lưu chứa chất thải
Trong quá trình hoạt động của dự án, để phòng ngừa ứng phó vợi sự cố xảy ra đối với khu lưu giữ chất thải thì chủ dự án đã thực hiện:
- Xây dựng nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, xung quanh có gờ bao đề phòng khi có sự cố đổ vỡ, chất thải tràn ra ngoài gây nguy hiểm hoặc chất thải có thể lẫn vào nước mưa gây ô nhiễm môi trường.

- Nhà kho lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải nguy hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra.

- Đối với việc vận chuyển chất thải nguy hại: Chủ đầu tư đã hợp đồng với đơn vị có chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Đơn vị được thu gom, vận chuyển và xử lý trong quá trình vận chuyển có các biện pháp để đề phòng và kiểm soát sự cố trong quá trình vận chuyển chất thải nguy hại.

- Trang bị vật liệu thấm hút để thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng khí sảy ra sự cố tràn đổ.

* Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố xảy ra đối với hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải từ quá trình chạy thử nghiệm
Trong quá trình hoạt động của dự án, đề phòng ngừa, ứng phó với các sự cố có thể xảy ra đối với các hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải từ quá trình chạy thử nghiệm thì chủ dự án áp dụng các biện pháp sau:

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.

- Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: Cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

- Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: Trong giai đoạn này, những người tham dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ thống xử lý khí thải. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối với người trực tiếp vận hành hệ thống xử lý khí thải.

- Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: Thực hành các thao tác vận hành hệ thống xử lý khí thải và thực hành xử lý các tình huống sự cố.

- Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp:

· Phải lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho trưởng phòng quản lý môi trường để nhận sự chỉ đạo trực tiếp.

· Trong trường hợp đã thực hiện theo hướng dẫn của trưởng phòng quản lý môi trường mà chưa thể khắc phục sự cố thì được phép xử lý theo hướng ưu tiên: 1- Bảo đảm an toàn về con người; 2- An toàn tài sản; 3- An toàn công việc.

· Trường hợp không khắc phục được sự cố, Công ty sẽ dừng toàn bộ các hoạt động sản xuất liên quan đến hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố, đảm bảo không thoát khí thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường.

* Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung
Trong quá trình hoạt động của dự án, đề phòng ngừa, ứng phó các sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án thì chủ dự án áp dụng các biện pháp sau:
- Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng trạm XLNT tập trung.
- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành.
- Thực hiện tốt việc quan trắc hệ thống xử lý:
+ Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với trạm XLNT tập trung.
+ Công nhân vận hành hệ thống xử lý môi trường phải được đào tạo cơ bản, đúng tay nghề theo yêu cầu của hệ thống và có kiến thức về xử lý sự cố.
+ Trong trường hợp sự cố thiết bị, sử dụng thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. Cụ thể như sau:

- Hằng năm, nhân viên chuyên trách về môi trường lên ngân sách dự trữ kinh phí cho hoạt động bảo dưỡng hệ thống thiết bị.

- Có kế hoạch và sổ theo dõi kiểm tra quá trình bảo dưỡng máy móc thiết bị hằng tuần, ghi lại các thiết bị cần sửa chữa hay dự phòng thay mới.

- Trang bị một số thiết bị chủ yếu có nguy cơ bị mài mòn, thường xuyên hư hỏng do trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải. Do đó các thiết bị hỏng sẽ được thay thế kịp thời khi phát hiện hỏng hóc.

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải xảy ra sự cố khắc phục được trong 1 ngày, nước thải sẽ được đưa về các bể của hệ thống xử lý nước thải, công suất thiết kế 85 m3/ngày để lưu chứa trong thời gian khắc phục sự cố. Đối với trường hợp hệ thống xử lý nước thải có sự cố nghiêm trọng, chưa thể khắc phục ngay, thông báo tới Công ty quản lý hạ tầng KCN Yên Mỹ II để được hỗ trợ.

3.1.9. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án thì chủ dự án có một số nội dung thay đổi nhỏ so với báo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt:
Bảng 3.10: Bảng các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM
	STT
	Tên công trình bảo vệ môi trường
	Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM
	Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện

	1
	Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm
	- Lắp đặt 04 hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải từ quá trình chạy thử nghiệm của 04 buồng thử nghiệm lắp đặt cho 04 dây chuyền sản xuất với quy mô công suất xử lý của mỗi hệ thống là 40.000 m3/giờ và theo quy trình công nghệ xử lý: Khí thải phát sinh từ phòng chạy thử nghiệm
-> Chụp hút -> Đường ống thu gom -> Thiết bị hấp phụ than hoạt tính -> Quạt hút -> Ống thoát khí thải ra ngoài môi trường (chiều cao 03 m tính từ mái nhà xưởng)
	- Lắp đặt 04 hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải từ quá trình chạy thử nghiệm của 04 buồng thử nghiệm (03 buồng thử nghiệm lắp đặt cho 03 dây chuyền sản xuất, 01 buồng thử nghiệm lắp đặt chung cho toàn bộ dự án) với quy mô công suất xử lý của mỗi hệ thống là 40.000 m3/giờ theo quy trình công nghệ xử lý: Khí thải phát sinh từ phòng chạy thử nghiệm

-> Chụp hút -> Đường ống thu gom -> Thiết bị hấp phụ than hoạt tính -> Quạt hút -> Ống thoát khí thải ra ngoài môi trường.
- Khi nào chủ dự án lắp đặt thêm 01 dây chuyền sản xuất và buồng thử nghiệm, hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm này thì chủ dự án sẽ tiến hành xin cấp phép môi trường cho công trình này sau.

	2
	Hệ thống thu gom và xử lý hơi nhựa phát sinh từ công đoạn ép nhựa

	Lắp đặt 01 hệ thống thu gom và xử lý hơi nhựa phát sinh từ công đoạn ép nhựa với quy mô công suất xử lý 15.000 m3/giờ theo quy trình xử lý: Khí thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất sản phẩm nhựa (12 máy đùn nhựa)-> Chụp hút -> Đường ống thu gom -> Thiết bị hấp phụ than hoạt tính -> Quạt hút -> Ống thoát khí thải ra ngoài môi trường (chiều cao 19m)

	Hiện tại chủ dự án chưa lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ mục tiêu sản xuất các sản phẩm nhựa để lắp ráp và bảo dưỡng, bảo hành máy móc thiết bị do công ty sản xuất. Do đó chủ dự án hiện chưa lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý hơi nhựa phát sinh từ công đoạn ép nhựa. Khi nào chủ dự án thực hiện lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ mục tiêu sản xuất các sản phẩm nhựa để lắp ráp và bảo dưỡng, bảo hành máy móc thiết bị do công ty sản xuất và lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý hơi nhựa phát sinh từ công đoạn ép nhựa thì chủ dự án sẽ xin cấp phép cho hệ thống này sau.


* Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm
Theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ dự án lắp đặt 04 hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải từ quá trình chạy thử nghiệm của 04 buồng thử nghiệm lắp đặt cho 04 dây chuyền sản xuất với quy mô công suất xử lý của mỗi hệ thống là 40.000 m3/giờ và theo quy trình công nghệ xử lý: Khí thải phát sinh từ phòng chạy thử nghiệm -> Chụp hút -> Đường ống thu gom -> Thiết bị hấp phụ than hoạt tính -> Quạt hút -> Ống thoát khí thải ra ngoài môi trường (chiều cao 03 m tính từ mái nhà xưởng).

Hiện tại thì chủ dự án mới lắp đặt 03 dây chuyền sản xuất, lắp ráp các loại máy bơm áp lực, máy phát điện, động cơ xăng 4 kỳ, máy dọn tuyết, máy xới đất, máy xịt rửa, máy cắt cỏ đồng thời lắp đặt 03 buồng thử nghiệm cho 03 dây chuyền này. Do đó chủ dự án hiện đang lắp đặt 03 hệ thống thu gom và xử lý xử lý bụi, khí thải từ quá trình chạy thử nghiệm của 03 buồng thử nghiệm lắp đặt cho 03 dây chuyền sản xuất với quy mô công suất xử lý của mỗi hệ thống là 40.000 m3/giờ.
Theo yêu cầu của khách hàng thì chủ dự án lắp đặt thêm 01 buồng thử nghiệm chung cho toàn bộ dự án để tiến hành chạy thử nghiệm lại sản phẩm khi khách hàng yêu cầu nên chủ dự án lắp đặt thêm 01 hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải từ quá trình chạy thử nghiệm của buồng thử nghiệm chung này với quy mô công suất xử lý của hệ thống là 40.000 m3/giờ.
Khi nào chủ dự án lắp đặt thêm 01 dây chuyền sản xuất và buồng thử nghiệm, hệ thống xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm này thì chủ dự án sẽ tiến hành xin cấp phép môi trường cho công trình này sau.

Với việc lắp đặt thêm 01 buồng thử nghiệm chung cho toàn bộ dự án và lắp đặt bổ sung 01 hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của buồng thử nghiệm chung giúp thu gom và xử lý toàn bộ lượng bụi, khí thải phát sinh đảm bảo quy định trước khi thải ra ngoài môi trường. Do đó việc thay đổi này không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường, công nhân làm việc tại dự án và các dự án xung quanh cũng như chưa đến mức phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.
* Hệ thống thu gom và xử lý hơi nhựa phát sinh từ công đoạn ép nhựa

Theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ dự án lắp đặt 12 máy đùn nhựa và 01 hệ thống thu gom và xử lý khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của 12 máy đùn nhựa với quy mô công suất xử lý 15.000 m3/giờ với quy trình công nghệ xử lý: Khí thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất sản phẩm nhựa (12 máy đùn nhựa)-> Chụp hút -> Đường ống thu gom -> Thiết bị hấp phụ than hoạt tính -> Quạt hút -> Ống thoát khí thải ra ngoài môi trường (chiều cao 19m).

Tuy nhiên hiện tại do chủ dự án chủ dự án chưa lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ mục tiêu sản xuất các sản phẩm nhựa để lắp ráp và bảo dưỡng, bảo hành máy móc thiết bị do công ty sản xuất. Do đó chủ dự án hiện chưa lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý hơi nhựa phát sinh từ công đoạn ép nhựa. Khi nào chủ dự án thực hiện lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ mục tiêu sản xuất các sản phẩm nhựa để lắp ráp và bảo dưỡng, bảo hành máy móc thiết bị do công ty sản xuất và lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý hơi nhựa phát sinh từ công đoạn ép nhựa thì chủ dự án sẽ xin cấp phép cho hệ thống này sau.
Chương IV

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

- Nguồn phát sinh nước thải 09 nguồn
+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ bể tự hoại số 1 thể tích 15 m3 khu vực xưởng chính;
+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt từ bể tự hoại số 2 thể tích 15 m3 khu vực xưởng chính;
+ Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt từ bể tự hoại số 1 thể tích 5 m3 khu vực xưởng chính;

+ Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt từ bể tự hoại số 2 thể tích 5 m3 khu vực xưởng chính;

+ Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt từ bể tự hoại thể tích 3 m3 khu vực xưởng chính;
+ Nguồn số 06: Nước thải sinh hoạt từ bể tự hoại thể tích 15 m3 khu vực nhà văn phòng;

+ Nguồn số 07: Nước thải sinh hoạt từ bể tách dầu mỡ thể tích 5 m3 khu vực nhà văn phòng;

+ Nguồn số 08: Nước thải sinh hoạt từ bể tự hoại thể tích 3 m3 khu vực nhà bảo vệ 1;

+ Nguồn số 09: Nước thải sinh hoạt từ bể tự hoại thể tích 3 m3 khu vực nhà bảo vệ 2;

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 42,3 m3/ngày.
- Dòng nước thải: Dự án có 01 dòng nước thải sau xử lý được đấu nối vào thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Mỹ II qua 01 điểm đấu nối.
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải

Các chất ô nhiễm đặc trưng và giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm được phép đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Mỹ II được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:
Bảng 4.1: Bảng các thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải và giới hạn nồng độ đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN

	STT
	Thông số ô nhiễm đặc trưng của

nước thải
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn của 

KCN Yên Mỹ II

	1
	Nhiệt độ
	0C
	40

	2
	pH
	-
	5,5 – 9

	3
	Màu
	Pt/Co
	50

	4
	BOD5
	mg/l
	50

	5
	COD
	mg/l
	150

	6
	TSS
	mg/l
	100

	7
	As
	mg/l
	0,05

	8
	Hg
	mg/l
	0,005

	9
	Pb
	mg/l
	0,1

	10
	Cd
	mg/l
	0,05

	11
	CrVI
	mg/l
	0,05

	12
	CrIII
	mg/l
	0,2

	13
	Cu
	mg/l
	2

	14
	Zn
	mg/l
	3

	15
	Ni
	mg/l
	0,2

	16
	Mn
	mg/l
	0,5

	17
	Fe
	mg/l
	1

	18
	Tổng xianua
	mg/l
	0,07

	19
	Tổng phenol
	mg/l
	0,1

	20
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	5

	21
	Sunfua
	mg/l
	0,2

	22
	Florua
	mg/l
	5

	23
	Amoni
	mg/l
	5

	24
	Tổng N
	mg/l
	20

	25
	Tổng P
	mg/l
	4

	26
	Clorua
	mg/l
	500

	27
	Clo dư
	mg/l
	1

	28
	Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ
	mg/l
	0,05

	29
	Tổng hóa chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ
	mg/l
	0,3

	30
	Tổng PCB
	mg/l
	0,003

	31
	Coliform
	Vi khuẩn/100ml
	3.000

	32
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	mg/l
	0,1

	33
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	mg/l
	1,0


- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải sinh hoạt của dự án sau khi xử lý sơ bộ đảm bảo tiêu chuẩn của KCN Yên Mỹ II được thu gom và đấu nước thải vào KCN Yên Mỹ II qua 01 hố ga đấu nối tại khu vực hàng rào phía phía Nam khu đất thực hiện dự án:
+ Vị trí tọa độ điểm đấu nối: theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 như sau:  X(m): X: 2308485.65;        Y(m): 556287.91
+ Phương thức xả thải: Chảy tràn
+ Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án: Hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN Yên Mỹ II thuộc địa phận thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

- Nguồn phát sinh khí thải: 04 nguồn
+ Nguồn 01: Khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 1;

+ Nguồn 02: Khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 2;

+ Nguồn 03: Khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 3;

+ Nguồn 04: Khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm chung cho toàn bộ dự án;

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 160.000 m3/giờ
+ Lưu lượng xả khí từ hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 1 là 40.000 m3/giờ;

+ Lưu lượng xả khí từ hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 2 là 40.000 m3/giờ;

+ Lưu lượng xả khí từ hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 3 là 40.000 m3/giờ;

+ Lưu lượng xả khí từ hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm chung của dự án là 40.000 m3/giờ.

- Dòng khí thải: 04 dòng
+ Dòng số 01: Dòng khí thải phát sinh từ hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 1 được xử lý đảm bảo quy định của 19:2009/BTNMT cột B (Kp=0,8, Kv= 1), QCVN 20:2009/BTNMT trước khi thải ra ngoài môi trường;

+ Dòng số 01: Dòng khí thải phát sinh từ hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 2 được xử lý đảm bảo quy định của 19:2009/BTNMT cột B (Kp=0,8, Kv= 1), QCVN 20:2009/BTNMT trước khi thải ra ngoài môi trường;

+ Dòng số 01: Dòng khí thải phát sinh từ hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 3 được xử lý đảm bảo quy định của 19:2009/BTNMT cột B (Kp=0,8, Kv= 1), QCVN 20:2009/BTNMT trước khi thải ra ngoài môi trường;

+ Dòng số 01: Dòng khí thải phát sinh từ hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm chung của dự án được xử lý đảm bảo quy định của 19:2009/BTNMT cột B (Kp=0,8, Kv= 1), QCVN 20:2009/BTNMT trước khi thải ra ngoài môi trường.
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải

Các chất ô nhiễm đặc trưng giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm được xả thải vào môi trường được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:
Bảng 4.2: Bảng các thông số ô nhiễm đặc trưng trong khí thải và giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm xả thải vào môi trường
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Giới hạn nồng độ các thông số ô nhiễm

	1
	Bụi tổng
	mg/Nm3
	180

	2
	n-heptan
	mg/Nm3
	2000


- Vị trí, phương thức xả khí thải:
+ Khí thải phát sinh từ hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 1 sau khi được xử lý đảm bảo quy định của 19:2009/BTNMT cột B (Kp=0,8, Kv= 1), QCVN 20:2009/BTNMT được thải ra ngoài môi trường qua đầu ra ống thoát khí theo phương thức cưỡng bức với tọa độ vị rí xả thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 (X: 2308709; Y: 556382);
+ Khí thải phát sinh từ hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 2 sau khi được xử lý đảm bảo quy định của 19:2009/BTNMT cột B (Kp=0,8, Kv= 1), QCVN 20:2009/BTNMT được thải ra ngoài môi trường qua đầu ra ống thoát khí theo phương thức cưỡng bức với tọa độ vị rí xả thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 (X: 2308703; Y: 556396);
+ Khí thải phát sinh từ hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 3 sau khi được xử lý đảm bảo quy định của 19:2009/BTNMT cột B (Kp=0,8, Kv= 1), QCVN 20:2009/BTNMT được thải ra ngoài môi trường qua đầu ra ống thoát khí theo phương thức cưỡng bức với tọa độ vị rí xả thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 (X: 2308694; Y: 556413);
+ Khí thải phát sinh từ hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm chung của dự án sau khi được xử lý đảm bảo quy định của 19:2009/BTNMT cột B (Kp=0,8, Kv= 1), QCVN 20:2009/BTNMT được thải ra ngoài môi trường qua đầu ra ống thoát khí theo phương thức cưỡng bức với tọa độ vị rí xả thải theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 (X: 2308686; Y: 556429).
4.3. Nội dung về quản lý chất thải
- Nguồn phát sinh chất thải thải:
+ Nguồn số 01: Chất thải rắn sinh hoạt

+ Nguồn số 02: Chất thải rắn công nghiệp thông thường

+ Nguồn số 03: Chất thải rắn nguy hại
- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn đề nghị cấp phép như sau:

Khối lượng, chủng loại chất thải rắn của dự án được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:
Bảng 4.3: Bảng khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt phát sinh
	STT
	Thành phần
	Đơn vị
	Lượng thải

	1
	Rác thải sinh hoạt
	Tấn/năm
	141

	
	Tổng
	Tấn/năm
	141


Bảng 4.4: Bảng khối lượng, chủng loại CTR CNTT phát sinh
	STT
	Thành phần
	Đơn vị
	Lượng thải

	1
	Bùn thải từ bể tự hoại, bể tách dầu mỡ, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung
	Kg/năm
	44.000

	2
	Bao bì giấy, thùng carton phát sinh từ hoạt động văn phòng
	Kg/năm
	360

	3
	Bao gói nguyên liệu, sản phẩm
	Kg/năm
	3700

	4
	Sản phẩm lỗi, hỏng
	Kg/năm
	180.900

	
	Tổng
	Kg/năm
	228.960


Bảng 4.5: Bảng khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh
	TT
	Chất thải
	Đơn vị
	Số lượng
	Phân loại

	1
	Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải
	Kg/năm
	25
	Chất thải nguy hại

Mã số: 16 01 06

	2
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	Kg/năm
	1.700
	Chất thải nguy hại

Mã số: 18 02 01

	3
	Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác
	Kg/năm
	1.200
	Chất thải nguy hại

Mã số: 17 02 04

	4
	Pin, ắc quy thải
	Kg/năm
	120
	Chất thải nguy hại

Mã số: 19 06 01

	5
	Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải
	Kg/năm
	1.300
	Chất thải nguy hại

Mã số: 18 01 03

	6
	Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải
	Kg/năm
	500
	Chất thải nguy hại

Mã số: 18 01 02

	7
	Than hoạt tính thải (trong buồng hấp phụ) đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải
	Kg/năm
	11.760
	Chất thải nguy hại

Mã số: 12 01 04

	
	Tổng
	Kg/năm
	16.605
	


- Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:

- Thiết bị lưu chứa: Chủ dự án trang bị các thùng chứa rác chuyên dụng bằng nhựa HDPE, có nắp đậy gồm 08 thùng 20 lít đặt tại khối nhà văn phòng, xưởng chính, 02 thùng 50 lít đặt tại nhà ăn; 02 xe đẩy thu gom rác 500l đựng CTR SH đặt tại khu lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt của dự án.
- Khu vực lưu chứa: Chủ dự án bố trí khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt có diện tích 25,6 m2 (tại nhà phụ trợ số 2). Khu lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt được xây dựng cao dáo, sàn được đổ bê tông xi măng kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch, mái được đổ bê tông để che nắng, mưa, phía ngoài được bố trí cửa ra vào. Hàng ngày công nhân vệ sinh sẽ tiến hành vận chuyển toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt thu gom được tại các thùng chứa rác đặt tại khu vực nhà văn phòng, xưởng chính, nhà ăn chuyển về khu lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt để lưu giữ tạm thời.
Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường:

- Thiết bị lưu chứa: Chủ dự án trang bị 02 thùng chứa rác chuyên dụng có nắp đậy trong đó 01 thùng chứa chất thải rắn thông thường có khả năng tái chế và 01 thùng chứa chất thải rắn thông thường không có khả năng tái chế.

- Khu vực lưu chứa: Chủ dự án bố trí khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường có diện tích 40 m2 (tại nhà phụ trợ số 1). Khu lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường được xây dựng cao dáo, sàn được đổ bê tông xi măng kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch, mái được đổ bê tông để che nắng, mưa, phía ngoài được bố trí cửa ra vào.
Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn nguy hại:
- Thiết bị lưu chứa: Chủ dự án trang bị các thùng chứa rác chuyên dụng bằng nhựa HDPE, có nắp đậy gồm 05 thùng loại 120l/thùng.

- Khu vực lưu chứa: Chủ dự án bố trí 01 khu vực lưu giữ chất thải ngy hại có diện tích 32m2 (tại nhà phụ trợ số 1). Khu lưu giữ chất thải nguy hại được xây dựng cao dáo, sàn được đổ bê tông xi măng kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường gạch, mái được đổ bê tông để che nắng, mưa, phía ngoài được bố trí cửa ra vào. Bên trong khu lưu giữ chất thải nguy hại được bố trí rãnh thu, hố thu gom chất thải nguy hại dạng lỏng để phòng ngừa, ứng phó với sự cố xảy ra đối với sự cố rò rỉ, đồ tràn chất thải nguy hại dạng lỏng. Phía ngoài khu lưu giữ chất thải nguy hại được dán biến báo ngang tầm nhìn của mọi người; các thiết bị lưu trữ chất thải nguy hại được dán biển cảnh báo có hình tam giác đều, nền tam giác màu vàng, viền đen tương ứng với tính chất của loại chất thải và ý nghĩa cảnh báo theo TCVN 6707:2009.
4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:
+ Nguồn số 01: Từ buồng thử nghiệm của dây chuyền 01
+ Nguồn số 02: Từ buồng thử nghiệm của dây chuyền 02
+ Nguồn số 03: Từ buồng thử nghiệm của dây chuyền 03
+ Nguồn 04: Từ buồng thử nghiệm chung của dự án.
- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:

+ Khu vực buồng thử nghiệm của dây chuyền 01 có tọa độ X:2308620; Y:556345
+ Khu vực buồng thử nghiệm của dây chuyền 02 có tọa độ X:2308614; Y:556364
+ Khu vực buồng thử nghiệm của dây chuyền 03 có tọa độ X:2308604; Y:556383
+ Khu vực buồng thử nghiệm chung của dự án có tọa độ X:2308680; Y:556307
- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:
Bảng 4.6: Bảng giá trị giới hạn cho phép của tiếng ồn

	TT
	Từ 6-21 giờ (dBA)
	Từ 21-6 giờ (dBA)
	Ghi chú

	1
	70
	55
	Khu vực thông thường


Bảng 4.7: Bảng giá trị giới hạn cho phép của độ rung

	TT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB
	Ghi chú

	
	Từ 6-21 giờ
	Từ 21-6 giờ
	

	1
	70
	60
	Khu vực thông thường


4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại (nếu có)

Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh của dự án được chủ dự án thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý. Do đó, Dự án không có đề nghị cấp giấy phép dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

4.6. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có)

Dự án không nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài về để làm nguyên liệu sản xuất. Do đó chủ dự án không đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
4.7. Các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường
a, Yêu cầu về cải tạo, phục hồi môi trường: Dự án không thuộc trường hợp phải cải tạo, phục hồi môi trường.

b, Yêu cầu về bồi hoàn đa dạng sinh học: Dự án không thuộc trường hợp phải bồi hoàn đa dạng sinh học.
c. Nội dung về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: 

- Chủ dự án đã trang bị và lắp đặt hoàn thành hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng cháy, chữa cháy, thường xuyên tiến hành kiểm tra, bảo trì hệ thống, thay thế các bình chữa chữa cháy theo đúng quy định.
- Trong quá trình hoạt động, chủ dự án thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì máy móc, thiết bị định kỳ, đảm bảo các thiết bị hoạt động ổn định.

- Với các hệ thống xử lý bụi, khí thải: Định kỳ bảo dưỡng hệ thống, vận hành ổn định; khi gặp sự cố khắc phục kịp thời, đảm bảo hệ thống vận hành trong thời gian sớm nhất; Chủ dự án sẽ dừng hoạt động sản xuất nếu không khắc phục sự cố kịp thời.

- Bố trí hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thoát nước thải; nước mưa chảy tràn phải được thu gom, lắng cặn qua hố ga trước khi thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét định kỳ hố ga thu nước mưa và rãnh thoát nước mưa, nước thải, phòng ngừa tắc nghẽn cục bộ, vệ sinh khuôn viên để hạn chế rác thải cuốn theo nước mưa ra bên ngoài./.

Chương V
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án tự rà soát và tổng hợp kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, đề xuất chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau:

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
Theo tiến độ thực hiện dự án, thì chủ dự án đã đi vào hoạt động từ tháng 04/2025 và chủ dự án đã lắp đặt hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ quá trình hoạt động sản xuất của dự án với công suất sản xuất đạt khoảng 75% công suất theo Giấy chứng nhận đầu tư đã đăng ký. Chủ dự án dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường và được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:
Bảng 6.1: Bảng tổng hợp thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án
	Tên công trình
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	Quy mô

	Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 1
	4/2025
	6/2025
	40.000 m3/giờ

	Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 2
	4/2025
	6/2025
	40.000 m3/giờ

	Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 3
	4/2025
	6/2025
	40.000 m3/giờ

	Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm chung của dự án
	4/2025
	6/2025
	40.000 m3/giờ

	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung
	4/2025
	6/2025
	42,3 m3/ngày đêm


6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

- Theo quy định tại khoản 5, điều 21, thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đối với dự án không thuộc cột 3, Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.

Đối chiếu với quy định, dự án không thuộc cột 3, Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, do đó chủ dự án tự xác định Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu khí thải, nước thải trước khi xả ra môi trường và đấu nối vào KCN được thể hiện chi tiết trong bảng số liệu dưới đây:

Bảng 6.2: Bảng tổng hợp thời gian lấy mẫu khí thải, nước thải nước thải
	STT
	Tên công trình
	Thời gian lấy mẫu

	1
	Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 1
	03 ngày liên tiếp trong tháng 5/2025

	2
	Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 2
	

	3
	Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 3
	

	4
	Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm chung của dự án
	

	5
	Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung
	


- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải:

+ Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 1; Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 2; Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 3; Hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm chung của dự án; Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung: Mỗi hệ thống lấy 03 mẫu trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn hoạt động ổn định của hệ thống với các thông số quan trắc: Lưu lượng, bụi tổng, n-heptan.

+ Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung: Lấy 03 mẫu trong 03 ngày liên tiếp trong giai đoạn hoạt động ổn định của hệ thống với các thông số quan trắc: Lưu lượng, nhiệt độ, pH, độ màu, BOD5, COD, TSS, tổng N, tổng P, dầu mỡ khoáng, Coliform… (33 thông số theo quy định của KCN Yên Mỹ II).
- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch: Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Thiết bị và Công nghệ môi trường Nguyễn Gia (VIMCERTS 251)…
6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật
6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
* Quan trắc nước thải: 

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP và tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án là: 42,3 m3/ngày. Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được chủ dự án thu gom, xử lý sơ bộ sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Mỹ II nên theo quy định tại khoản 2, điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì dự án không phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ.

* Quan trắc khí thải:

- Vị trí giám sát: 04 vị trí

+ KT1: Khí thải đầu ra hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 1;
+ KT2: Khí thải đầu ra hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 2;

+ KT3: Khí thải đầu ra hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm của dây chuyền sản xuất số 3;
+ KT4: Khí thải đầu ra hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm chung của dự án;

- Thông số giám sát: Lưu lượng, bụi tổng, n-heptan

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần đối với thông số lưu lượng, bụi tổng và 06 tháng/lần đối với thông số n-heptan.
- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp = 0,8; Kv = 1); QCVN 20:2009/BTNMT.

6.2.2. Chương trình quan trắc môi trường tự động
* Quan trắc nước thải: 

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP và tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án là: 42,3 m3/ngày. Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được chủ dự án thu gom, xử lý sơ bộ sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Mỹ II nên theo quy định tại khoản 2, điều 97, Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì dự án không phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục.
* Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp:
Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 05/2025/NĐ-CP nên theo quy định tại khoản 2, điều 98, nghị định 08/2022/NĐ-CP và phụ lục XXIX của Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì dự án dự án không phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục.

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

Kinh phí dự kiến phục vụ quá trình quan trắc môi trường định kỳ hằng năm của dự án vào khoảng 32 triệu/năm.
Chương VI
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Với nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất - lắp ráp các sản phẩm động cơ Raidon III” nêu trên thì Chủ dự án cam kết các thông tin, số liệu nêu ra trong báo cáo là hoàn toàn chính xác và trung thực.
1. Các thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường của dự án là chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật của Việt Nam.

2. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nhằm bảo đảm đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam bao gồm:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;


- Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo đề xuất cấp giấp phép môi trường sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;


- Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo quy định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện dự án:


+ Môi trường không khí: Chủ dự án cam kết đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân cũng như các dự án liền kề.


+ Bụi, khí thải: Chủ dự án cam kết thu gom và xử lý bụi, khí thải phát sinh từ quá trình chạy thử nghiệm tại các buồng thử nghiệm đảm bảo quy định của QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp = 0,8; Kv = 1), QCVN 20:2009/BTNMT trước khi thải vào môi trường.

+ Nước thải: Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án được thu gom xử lý đảm bảo quy định của KCN Yên Mỹ II trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Mỹ II.


+ Chất thải rắn: Thu gom, xử lý chất thải sinh hoat, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

+ Tiếng ồn, độ rung: Các kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án đảm bảo tiếng ồn, độ rung phát sinh nằm trong quy chuẩn và không ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh khu vực thực hiện dự án.

- Chủ dự án cam kết các nguyên liệu, hóa chất sử dụng không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ dự án cam kết không sơ chế nguyên vật liệu, không sản xuất premix tại dự án và không phát sinh nước thải, hóa chất từ phòng thí nghiệm.


- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân trong quá trình thi công xây dựng và khi đi vào hoạt động.


- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi trường.

- Cam kết công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định pháp luật.

- Trong quá trình hoạt động ổn định của dự án, nếu có bất cứ sự cố môi trường nào phát sinh do các hoạt động của dự án gây ra, có tác động xấu tới chất lượng môi trường trong khu vực dự án hay khu vực lân cận, chủ dự án cam kết sẽ đền bù và phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết, khắc phục, xử lý triệt để và toàn diện những nguồn, yếu tố gây ô nhiễm môi trường.


- Thực hiện việc lập, gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình BVMT theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chấp hành chế độ báo cáo công tác BVMT hàng năm theo các quy định pháp luật nêu trên.
PHỤ LỤC BÁO CÁO
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Nước mưa phát sinh từ


khu vực sân đường khu nhà xưởng thực hiện dự án





Đường ống bê tông cốt thép chịu lựu D300mm, D400mm, D600mm, D800mm, D1000mm và 39 hố ga lắng cặn nước mưa chảy tràn





Hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn của KCN Yên Mỹ II





02 hố ga đấu nối





Nước mưa trên mái nhà xưởng thực hiện dự án





Đường ống PVC D110mm





Nước thải sinh hoạt





Đường ống PVC D110





Bể tự hoại (08 bể), bể tách dầu mỡ (01 bể)





Đường ống HDPE DN50, HDPE DN200mm





Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung





Đường ống HDPE DN200








01 hố ga đấu nối





Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Yên Mỹ II





Ngăn 1





Ngăn 2





Ngăn 3








Nước thải nhà ăn





Đường ống thoát nước thải vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung của dự án





Ngăn lắng cặn bẩn





Ngăn lắng cặn bẩn





Ngăn lắng cặn bẩn





Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ








Bể gom








Nước tách bùn








Bể điều hòa








Bể lắng








Bể khử trùng








Bể xả thải











Máy thổi khí








Methanol








Bể thiếu khí








Nước hồi








Bùn tuần hoàn








NaOH








Bể hiếu khí








Bể chứa bùn








Thuê đơn vị có chức năng hút bùn vận chuyển đi xử lý





NaOCl








Nước thải đạt tiêu chuẩn được đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN Yên Mỹ II








Bụi và khí thải phát sinh từ buồng thử nghiệm





Chụp hút





Đường ống thu gom bụi, khí thải





Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính





Quạt hút





Khí sạch đảm bảo QCVN 19:2009/BTNMT (cột B với Kp = 0,8, Kv = 1) và QCVN 20:2009/BTNMT được thải ra môi trường qua đầu ra ống thoát khí








Đơn vị tư vấn: Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ đầu tư KCN
 Page 7
Địa chỉ: Số 613, Đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Bao bì thải
Bao bì thải
Bao bì thải
Khí thải, hơi xăng
Đầu vào
Quy trình
Dòng thải phát sinh
Động cơ truyền động
Roto, Stato
Lắp ráp roto, stato
Lắp bộ điện áp, chân đế
Lắp ráp khung máy
Bao bì thải
Gắn bulong chân trước
Lắp ráp các phụ tùng
Tra dầu
Chạy thử
Bộ điện áp, chân đế chống rung
Khung máy
Bulong
Bộ giảm thanh, bulong, ống cao su, ắc quy, phụ tùng điện, bình xăng
Dầu động cơ
Đóng gói, xuất kho
Bao bì thải
Xăng
CTR: đầu mẩu dây điện; bao bì thải



Đầu vào
Quy trình
Đầu ra
Lắp ráp cơ cấu chuyển động
Động cơ; Pít tông; Bộ giảm thanh; Ắc quy; phụ kiện
Bạc lót trục khuỷu; vít; ổ đỡ, đai ốc.
Điện
Lắp ráp thân máy
Chạy thử nghiệm
Đóng gói sản phẩm, lưu kho
Bao bì thải; bộ phận, chi tiết hỏng...
Bao bì thải; bộ phần, chi tiết hỏng...
Tiếng ồn



Đầu vào
Quy trình
Đầu ra
Lắp đường ống bơm; dây phun áp lực vào động cơ
Động cơ; Đường ống; phụ kiện
Ắc quy, tấm chắn bảo vệ, tay cầm
Điện
Lắp ráp ắc quy, tấm chắn bảo vệ, tay cầm
Chạy thử nghiệm
Đóng gói sản phẩm, lưu kho
Bao bì thải; bộ phận, chi tiết hỏng...
Bao bì thải; bộ phần, chi tiết hỏng...
Tiếng ồn



Bao bì thải
Bao bì thải
Bao bì thải, bộ phận chi tiết hỏng
Đầu vào
Quy trình
Dòng thải phát sinh
Động cơ truyền động 
(thân động cơ xăng 4 kỳ)
Bulong, tay điều chỉnh
Lắp bulong, tay điều chỉnh
 tốc độ
Lắp pit-tông, thanh kết nối, trục khuỷu
Lắp trục cam, nắp máy
Bao bì thải
Lắp tổ hợp van, ga, bánh đà, bộ chế hoà khí
Lắp bộ giảm thanh, phụ kiện điện
Lắp ráp bình xăng
Tra dầu
Pit-tông, thanh kết nối, trục khuỷu
Trục cam, nắp máy
Van ga, bánh đà, bộ chế hoà khí
Bộ giảm thanh, phụ kiện điện
Bình xăng
Chạy thử
Khí thải, hơi xăng
Dầu động cơ
CTR: đầu mẩu dây điện; bao bì thải
Đóng gói, xuất kho
Xăng E92



Bao bì thải
Bao bì thải
Bao bì thải
Khí thải, hơi xăng
Bao bì thải
Đầu vào
Quy trình
Dòng thải phát sinh
Động cơ truyền động
Thân bơm
Lắp thân bơm
Lắp khung máy
Lắp phụ tùng điện
Đầu mẩu dây điện thừa; bao bì thải; bộ phận, chi tiết lỗi hỏng
Lắp bình xăng, kiểm tra áp lực
Tra dầu động cơ
Chạy thử
Đóng gói, xuất kho
Khung máy
Phụ tùng điện
Bình xăng
Dầu động cơ
Xăng



